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Optional Camera and Microphone Unit (not supplied) Cable Management /  
可选的摄像机和麦克风组件（未提供）电缆管理 /  
Quản lý dây cáp Camera tích hợp Micro tùy chọn (không được cung cấp) /  
Gestion des câbles de la caméra microphone en option (non fournis) /  
Органайзер кабеля дополнительного блока Камеры и Микрофона (не входит в комплект) /  

การจัดการสายเคเบิลอุปกรณ์เสริมชุดกล้องและไมโครโฟน (ไม่ให้มาด้วย) /  
Pengelolaan Kabel Unit Kamera dan Mikrofon Opsional (tidak disertakan) /  
  / نظام اختياري لإدارة كبل الكاميرا ووحدة الميكروفون )غير مرفق(
مدیریت کابل دستگاه دوربین و میکروفون اختیاری )ضمیمه نیست(

EN

Note
•	Instructions about “Installing the TV to the Wall” are 

included within this TV’s instruction manual.
•	Read the supplied safety documentation for additional 

safety information.

Location of the identification label
Labels for the TV Model No. and Power Supply rating are 
located on the rear of the TV. They can be found by 
removing the terminal cover.

Installing the TV to the Wall

Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL850 or 
SU-WL450)* (not supplied)

To Customers:
For product protection and safety reasons, Sony strongly 
recommends that installation of your TV be performed by 
Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to 
install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:
Provide full attention to safety during the installation, 
periodic maintenance and examination of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Information
For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the 
Installation Information (Wall-Mount Bracket) on the 
product page for your TV model.  
https://www.sony-asia.com/support
•	Follow the instruction guide provided with the Wall-

Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is 
required in installing this TV, especially to determine the 
strength of the wall for withstanding the TV’s weight.

•	Sony is not liable for any damage or injury caused by 
mishandling or improper installation.

•	Only qualified service personnel should carry out wall-
mount installations.

•	For safety reasons, it is strongly recommended that you 
use Sony accessories, including:
—	 Wall-Mount Bracket SU-WL850
—	 Wall-Mount Bracket SU-WL450

•	Be sure to use the screws supplied with the Wall-Mount 
Bracket when attaching the Wall-Mount Bracket to the 
TV set. The supplied screws are designed as indicated by 
illustration when measured from the attaching surface of 
the Wall-Mount Bracket. 
The diameter and length of the screws differ depending 
on the Wall-Mount Bracket model. 
Use of screws other than those supplied may result in 
internal damage to the TV set or cause it to fall, etc.

•	Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand 
in a safe place until you are ready to attach the Table-Top 
Stand. Keep the screws away from small children.

*	Only for limited region/country/model.

Troubleshooting

General troubleshooting for issues like: black screen, no 
sound, frozen picture, TV does not respond, or network is 
lost, do the following steps.

1	 Restart your TV by pressing the power button on the 
remote control for about five seconds. The TV will restart. 
If the TV does not recover, try unplugging the AC power 
cord (mains lead) then press the power button on the TV 
and release it. Wait for two minutes, and plug in the AC 
power cord (mains lead).  
Or, press the power button on the TV for about 
40 seconds until the TV turns off.

2	 Refer to the Help menu shown below.

3	 Connect your TV to the Internet and perform a software 
update. Sony recommends you to keep your TV 
software updated. Software updates provide new 
features and performance improvements.

4	 Visit Sony support website (information provided at the 
end of the supplied safety documentation).

When you plug in the TV, the TV may not be able to 
turn on for a while even if you press the power 
button on the remote control or the TV.
It takes time to initialize the system. Wait for about one 
minute, then operate it again.

The remote control does not function.
•	Replace the batteries.

The parental lock password has been forgotten.
•	Enter 9999 for the PIN and enter the new PIN.

MIC
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The remote control shape, layout, availability 
and function of remote control buttons may vary 
depending on your region/country/TV model/
TV settings.*1

	  (Power)
TV: Display TV channel list or switch to input.

 (Quick settings): Display Quick Settings.

 (Input select): Display and select the 
input source, etc.

 (Control menu): Display the Control 
menu.

	  /  /  /  / : On screen menu 
navigation and selection.

 (Back)
 (Home)

 (Google Assistant / Microphone): Use 
Google Assistant*2*3 or voice search*3.

	  + / – (Volume)
 (Mute)*4

CH + / – (Channel)
 (Dashboard): Display Dashboard.

 (Guide): Display the digital programme 
guide of TV or TV box*5.

	 App buttons*6

*1	 For other remote control models, refer to the 
online Help Guide for details.

*2	 Only for limited region/country/model/
language.

*3	 Google Assistant or voice search requires an 
Internet connection.

*4	 Accessibility shortcut is available by pressing 
and holding  (Mute).

*5	 [TV box setup] setting is required.
*6	 Installation of the NETFLIX app may be 

required depending on your region/country.
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根据您所在的地区/国家/电视机型号/电视机设定不
同，遥控器的形状、按钮的布局、可用性和功能可
能有所差异。*1

	 （电源）

TV：显示电视机频道列表或切换为输入。

（快速设置）：显示快速设置。

（输入选择）：显示和选择输入源等。

（控制菜单）：显示控制菜单。

	 /  /  /  / ：在屏幕上进行菜单导
航和选择。

（后退）

（主菜单）

（Google 助理 / 麦克风）：使用 Google 
助理*2*3 或语音搜索*3。

	  + / -（音量）

（静音)*4

CH + / -（频道）

（信息中心）：显示信息中心。

（指南）：显示电视机或有线/卫星接收
盒*5 的数字节目指南。

	应用程序按钮*6

*1	有关其它遥控器型号，请参阅在线帮助指南了
解详细信息。

*2	仅针对有限的地区/国家/型号/语言。
*3	使用 Google 助理或语音搜索需要网络连接。
*4	按住 （静音）可使用辅助功能快捷方式。
*5	需要设定 [有线/卫星接收盒设置]。
*6	根据您所在的地区/国家的不同，可能需要安装 

NETFLIX 应用。
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Hình dạng điều khiển từ xa, cách bố trí, tính khả 
dụng và chức năng của các nút điều khiển từ xa 
có thể khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực/
quốc gia/mẫu TV/cài đặt TV.*1

	  (Nguồn)
TV: Hiển thị danh sách kênh của TV hoặc 
chuyển sang đầu vào.

 (Cài đặt nhanh): Hiển thị Cài đặt nhanh.
 (Chọn ngõ vào): Hiển thị và chọn nguồn 

ngõ vào, v.v...
 (Menu Điều khiển): Hiển thị Menu 

Điều khiển.

	  /  /  /  / : Trên trình đơn màn hình điều 
hướng và lựa chọn.

 (Quay lại)
 (Màn hình chính)
 (Trợ lý Google / Micrô): Sử dụng Trợ lý 

Google*2*3 hoặc tìm kiếm bằng giọng nói*3.

	  + / – (Âm lượng)
 (Tắt tiếng)*4

CH + / – (Kênh)
 (Trang tổng quan): Hiển thị Trang tổng 

quan.

 (Hướng dẫn): Hiển thị hướng dẫn 
chương trình kỹ thuật số của TV hoặc TV box*5.

	 Các nút ứng dụng*6

*1	 Đối với các mẫu điều khiểu từ xa khác, hãy tham 
khảo Hướng dẫn trợ giúp trực tuyến để biết 
thêm chi tiết.

*2	 Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model/
ngôn ngữ.

*3	 Trợ lý Google hoặc tìm kiếm bằng giọng nói cần 
có kết nối Internet.

*4	 Có sẵn phím tắt truy cập bằng cách nhấn và giữ 
 (Tắt tiếng).

*5	 Cần có cài đặt [Cài đặt TV box].
*6	 Có thể cần cài đặt ứng dụng NETFLIX tùy theo 

khu vực/quốc gia của bạn.
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La forme de la télécommande, la disposition, la 
disponibilité et la fonction des touches de la 
télécommande peuvent varier selon votre 
région/pays/modèle de téléviseur/réglages du 
téléviseur.*1

	  (Alimentation)
TV : Affiche la liste des chaînes de télévision 
ou commute l’entrée.

 (Paramètres rapides) : Pour afficher les 
Paramètres rapides.

 (Sélection de l’entrée) : Pour afficher et 
sélectionner la source d’entrée, etc.

 (Menu de contrôle) : Affichez le 
Menu de contrôle.

	  /  /  /  /  : Navigation et sélection du 
menu à l’écran.

 (Retour)
 (Accueil)

 (Assistant Google / Microphone) : 
Utilise l’Assistant Google*2*3 ou la recherche 
vocale*3.

	  + / – (Volume)
 (Coupure du son)*4

CH + / – (Chaîne)
 (Tableau de bord) : Affichage du tableau 

de bord.

 (Guide) : Affiche le guide des 
programmes numériques du téléviseur ou du 
Décodeur Câble/Satellite*5.

	 Touches d’applications*6

*1	 Pour les autres modèles de télécommande, 
reportez-vous au Guide d’aide en ligne pour 
plus de détails.

*2	 Uniquement pour certaines régions, certains 
pays ou certains modèles et certaines langues.

*3	 L’Assistant Google ou la recherche vocale 
nécessite une connexion à Internet.

*4	 Le raccourci de l’accessibilité est disponible en 
maintenant enfoncé  (Coupure du son).

*5	 Le réglage [Configuration de votre décodeur 
Câble/Satellite] est nécessaire.

*6	 L’installation de l’application NETFLIX peut être 
requise en fonction de votre région/pays.

XR-85X95L / 75X95L / 65X95L

Reference Guide
参考指南 / Hướng dẫn Tham khảo / Guide de référence / 
Справочник / คู่มืออ้างอิง / Panduan Referensi / دليل مرجعي / 
راهنمای مرجع

Television

https://rd1.sony.net/help/tv/kga1/h_ga/
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Форма, расположение, наличие и функции 
кнопок пульта дистанционного управления 
зависят от региона/страны/модели/
параметров телевизора.*1

	  (Питание)
TV: Отобразите список каналов телевизора 
или переключите на вход.

 (быстрые настройки): Показать меню 
быстрых настроек.

 (выбор источника входного 
сигнала): Служит для отображения и 
выбора источника входного сигнала и т.д.

 (Меню управления): Отображение 
меню управления.

	  /  /  /  / : Навигация и выбор 
пунктов экранного меню.

 (обратно)
 (главный экран)

 (Google Ассистент / микрофон): 
Используйте Google Ассистент*2*3 или 
голосовой поиск*3.

	  + / – (громкость)
 (отключение звука)*4

CH + / – (канал)
 (Панель управления): Отобразить 

Панель управления.

 (руководство): Отобразите 
электронную программу телепередач 
телевизора или ТВ-приставка*5.

	 Кнопки приложения*6

*1	 Для получения дополнительной информации 
о других моделях пульта дистанционного 
управления см. интерактивное Справочное 
руководство.

*2	 Только для определенных регионов/стран/
моделей/языков.

*3	 Для использования Google Ассистента или 
голосового поиска требуется подключение к 
сети Интернет.

*4	 Быстрый доступ обеспечивается нажатием и 
удержанием кнопки  (отключение звука).

*5	 Требуется настройка [Настройка ТВ-
приставки].

*6	 В определенных регионах/странах может 
потребоваться установка приложения 
NETFLIX.
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รปูทรงของรีโมทคอนโทรล รปูแบบปุ่ ม ความพร้อมใช้งาน 
และฟังกช์นัของปุ่ มบนรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกนัไป
ตามภมิูภาค/ประเทศ/รุ่นทีวี/การตัง้ค่าทีวี*1

	  (พลงังาน)

TV: แสดงรายการช่องทีวีหรือสลับไปยังอินพุต

 (การตัง้ค่าเรว็): แสดงการตั้งค่าด่วน

 (เลือกแหล่งสญัญาณเข้า): แสดงผลและเลือก
แหล่งสัญญาณเข้า ฯลฯ

 (เมนูควบคมุ): แสดงเมนูควบคุม

	  /  /  /  / : การควบคุมและเลือกเมนูบนหน้าจอ

 (ย้อนกลบั)

 (หน้าแรก)

 (Google Assistant / ไมโครโฟน): ใช้ Google 
Assistant*2*3 หรือ voice search*3

	  + / – (ระดบัเสียง)

 (ปิดเสียง)*4

CH + / – (ช่อง)

 (แดชบอรด์): แสดงแดชบอร์ด

 (ค�ำแนะน�ำ): แสดงคู่มือโปรแกรมดิจิตอลของทีวี
หรือกล่องเคเบิล/ดาวเทียม*5

	 ปุ่ มแอป*6

*1	 ส�ำหรับรีโมทคอนโทรลรุ่นอื่น ๆ  โปรดดูรายละเอียดได้ใน
คู่มือช่วยเหลือทางออนไลน์

*2	 ส�ำหรับบางภูมิภาค/ประเทศ/รุ่น/ภาษาเท่านั้น
*3	 Google Assistant หรือฟังก์ชัน voice search จ�ำเป็นต้องมี

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
*4	 สามารถใช้ทางลัดส�ำหรับการเข้าถึงได้โดยการกด  (ปิด

เสียง) ค้าง
*5	 จ�ำเป็นต้องท�ำการตั้งค่า [การตั้งค่ากล่องเคเบิล/ดาวเทียม]
*6	 อาจจ�ำเป็นต้องการติดตั้งแอป NETFLIX ตามภูมิภาค/

ประเทศของคุณ
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Bentuk remote control, tata letak, ketersediaan, 
dan fungsi tombol-tombol remote control 
mungkin berbeda-beda, tergantung pada 
kawasan/negara/model TV/pengaturan TV 
Anda.*1

	  (Daya)
TV: Tampilkan daftar saluran TV atau beralih ke 
input.

 (Pengaturan Cepat): Menampilkan 
Pengaturan Cepat.

 (Pilih input): Menampilkan dan memilih 
sumber input, dll.

 (Menu kontrol): Menampilkan Menu 
kontrol.

	  /  /  /  / : Navigasi dan pilihan menu 
di layar.

 (Kembali)
 (Beranda)

 (Asisten Google / Mikrofon): Gunakan 
Asisten Google*2*3 atau penelusuran suara*3.

	  + / – (Volume)
 (Diam)*4

CH + / – (Saluran)
 (Dasbor): Menampilkan Dasbor.

 (Panduan): Tampilkan panduan program 
digital TV atau Kotak kabel/satelit*5.

	 Tombol aplikasi*6

*1	 Untuk model remote control lainnya, lihat 
Petunjuk Penggunaan online untuk lebih 
jelasnya.

*2	 Hanya untuk kawasan/negara/model/bahasa 
tertentu.

*3	 Asisten Google atau penelusuran suara 
memerlukan koneksi Internet.

*4	 Pintasan aksesibilitas tersedia dengan menekan 
dan menahan  (Diam).

*5	 Pengaturan [Konfigurasi Kotak kabel/satelit] 
diperlukan.

*6	 Aplikasi NETFLIX mungkin harus diinstal, 
tergantung pada kawasan/negara Anda.
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قد يختلف شكل وحدة التحكم عن بعد وتصميمها وإتاحتها ووظيفة أزرارها وفقًا 
للإقليم التابع لك/البلد/طراز التلفزيون/إعدادات التلفزيون.*1

	 )تشغيل(

TV: عرض قائمة قنوات التلفزيون او قم بالتبديل الى وضع الادخال.

 )الإعدادات السريعة(: لعرض الإعدادات السريعة.

 )حدد المدخل(: لعرض وتحديد مصدر المدخل الخ.

 )قائمة التحكم(: عرض قائمة التحكم.

: للتنقل خلال القائمة الظاهرة على الشاشة   /  /  /  /  	
وتحديدها.

 )عودة(

 )القائمة الرئيسية(

 )مساعد Google / ميكروفون(: استخدم التطبيق مساعد 
Google*2*3 او البحث الصوتي*3.

	 + / – )الصوت(
 )كتم الصوت(*4

CH + / – )قناة(

 )لوحة البيانات(: عرض لوحة البيانات.

 )دليل(: عرض دليل البرنامج الرقمي على التلفزيون او جهاز الكابل/
القمر الصناعي*5.

أزرار التطبيق*6 	

* بالنسبة لطرازات التحكم عن بعُد الأخرى، راجع دليل المساعدة عبر 	1
الإنترنت لمعرفة التفاصيل.

* لمناطق/بلدان/موديلات/لغات محددة فقط.	2
* يتطلب التطبيق مساعد Google او البحث الصوتي اتصالاً بالإنترنت.	3
* تتوفر ميزة اختصارات الوصول عن طريق الضغط مع الاستمرار على  	4

)كتم الصوت(.
* يتطلب الامرالى ]إعداد جهاز الكابل/القمر الصناعي[.	5
* قد تحتاج إلى تثبيت تطبيق NETFLIX وفقًا لمنطقتك/بلدك.	6

PR

شکل ظاهری کنترل از راه دور، طرح‌بندی، امکان دسترسی و عملکرد دکمه‌های 
روی کنترل از راه دور بسته به منطقه/کشور/مدل تلویزیون/تنظیمات تلویزیون 

ممکن است متفاوت باشد.*1

	 )نیرو(

TV: لیست کانال های تلویزیون را باز کنید یا صفحه را به ورودی 
تغییر دهید.

 )تنظیمات سریع(: تنظیمات سریع صفحه نمایش.

 )انتخاب ورودی(: منبع ورودی و غیره را نمایش داده و انتخاب 
کنید.

 )منوی کنترل(: منوی کنترل را نمایش دهید.

: انتخاب و جهت یابی منوی روی صفحه نمایش.  /  /  /  /  	

 )بازگشت(

 )صفحه اصلی(

 )دستیار Google / میکروفن(: از دستیار Google*2*3 یا جستجوی 
صوتی*3 استفاده کنید.

	 + / – )میزان صدا(
 )بی صدا(*4

CH + / – )کانال(

 )داشبورد(: داشبورد را نمایش دهید.

 )راهنما(: راهنمای برنامه های دیجیتال تلویزیون یا گیرنده 
ماهواره‌ای/کابلی*5.

دکمه‌های برنامه*6 	

* برای سایر مدل‌های کنترل از راه دور، برای جزئيات بیشتر به راهنمای کمک 	1
آنلاین مراجعه کنید.

* فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدلها/زبان ها.	2
* ویژگی دستیار Google یا جستجوی صوتی به اتصال اینترنت نیاز دارد.	3
* میانبر قابلیت های دسترسی با فشار دادن و نگه داشتن  )بی صدا( 	4

اجرا می شود.
* تنظیمات ]تنظیم گیرنده ماهواره‌ای/کابلی[ الزامی است.	5
* 6	 NETFLIX بسته به منطقه/کشور شما، ممکن است نصب برنامه

الزامی باشد.

For more information, refer to 
the Help Guide.
Press  (Input select) on the 
remote control and select 
[Help]. If [Help] does not exist, 
select [Edit] and add [Help].

Specifications

System
Panel system

LCD (Liquid Crystal Display) Panel, LED Backlight
TV system
Depending on your country/area selection/TV 
model

Analogue: B/G, I, D/K, M
Digital: DVB-T/DVB-T2

Colour system
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

Channel coverage
Depending on your country/area selection/TV 
model

Analogue: UHF/VHF/Cable
Digital: UHF/VHF

Sound output (W)
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Wireless technology
Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® Version 4.2

Input/Output jacks
Antenna (aerial)/cable

75 ohm external terminal for VHF/UHF
HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-compatible)

Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p 
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 
2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 
120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 
60 Hz), 576p, 480p, PC Formats*3

3840 × 2160p (100, 120 Hz)*2*4

Audio:
In eARC (Enhanced Audio Return Channel) 
mode
Refer to the online Help Guide for details.
Except eARC mode
5.1 channel linear PCM: 32/44.1/48/88.2/96/ 
176.4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Audio, 
Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/
Audio Return Channel) (HDMI IN 3 only)*5

In eARC mode
Refer to the online Help Guide for details.
In ARC mode
Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby 
Audio, Dolby Atmos, DTS

 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digital optical jack (Two channel linear PCM: 
48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS)

 1,  2
USB port 1 supports High Speed USB (USB 2.0)
USB port 2 supports Super Speed USB (USB 3.2 
Gen 1)

 LAN
10BASE-T/100BASE-TX connector (Depending 
on the operating environment of the network, 
connection speed may differ. The 
communication rate and quality are not 
guaranteed.)

Power and others
Power requirements

110 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Screen size (measured diagonally) (Approx.) 
(inches/cm)

XR-85X95L: 85 / 214.8
XR-75X95L: 75 / 189.3
XR-65X95L: 65 / 163.9

Power consumption
Indicated on the rear of the TV

Standby power consumption*6*7 (W)
Jordan/UAE/Egypt: 0.50, Others: 0.5

Display resolution (horizontal × vertical) (pixels)
3840 × 2160

Output rating
500 mA (for USB 1), 900 mA (for USB 2)

Others
Optional accessories

Wall-Mount Bracket: SU-WL850 (XR-65X95L 
only), SU-WL450
Camera and Microphone Unit: CMU-BC1

Operating temperature
0 ºC – 40 ºC

*1	 When 4096 × 2160p is input and [Wide mode] 
is set to [Normal], the resolution is displayed 
as 3840 × 2160p. To display 4096 × 2160p, set 
[Wide mode] setting to [Full 1] or [Full 2].

*2	Refer to the on screen menu to set [HDMI 
signal format].

*3	Refer to the online Help Guide for details.
*4	HDMI IN 3 and 4 only. Use the Ultra High Speed 

HDMI Cable to connect.
*5	Connect your audio system to the HDMI IN 3 to 

route TV audio to your audio system.
*6	Specified standby power is reached after the 

TV finishes necessary internal processes.
*7	Standby power consumption will increase 

when your TV is connected to the network.

Note
•	Optional accessories availability depends on 

countries/region/TV model/stock.
•	Design and specifications are subject to change 

without notice.
•	Subscriptions for services and applications may 

be required and additional terms, conditions 
and/or charges may apply when using Google 
Assistant.

•	Power consumption will increase when the 
built-in MIC is enabled as it is always listening.

•	Visit Sony website for more information on 
product specifications.

Trademark Information
•	Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, 

and the double-D symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories Licensing Corporation. 
Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Confidential unpublished works. 
Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All 
rights reserved.

•	Gracenote, the Gracenote logo and logotype, 
“Powered by Gracenote” logo are either 
registered trademarks or trademarks of 
Gracenote, Inc. in the United States and/or 
other countries.

•	For DTS patents, see http://patents.dts.com. 
Manufactured under license from DTS, Inc. 
DTS, Digital Surround, and the DTS logo are 
registered trademarks or trademarks of DTS, 
Inc. in the United States and other countries. © 
2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

•	TUXERA is a registered trademark of Tuxera Inc. 
in the US and other countries.

CS

注意
•	本电视机使用说明书中包含关于“将电视机安装
到墙壁上”的指示。

•	请阅读提供的安全文档，了解更多安全信息。

识别标签的位置
电视机型号和电源等级的标签位于电视机背面。拆
下端口盖可找到。

将电视机安装到墙壁上

使用可选的挂壁式支架（SU-WL850 或 
SU-WL450)*（未提供）

用户须知：
考虑到产品保护和安全性，Sony 强烈建议由 Sony 
经销商或经过授权的承包商执行电视机的安装。切
勿试图自行安装。

Sony 经销商和承包商须知：
在本产品的安装、定期保养和检查过程中应充分
注意安全性。

挂壁式支架安装信息
对于挂壁式支架安装说明，请参阅您的电视机型号
的产品页面上的安装信息（挂壁式支架）。	
https://www.sony-asia.com/support
•	请按照相应机型适用的挂壁式支架随附的说明书
操作。安装电视机时，尤其是确定承受电视机重
量的墙壁强度，需要足够的专业知识。

•	对于处置不当或安装不妥造成的损害，Sony 将
不负责任。

•	只有合格的服务人员方可执行挂壁安装。
•	为了安全起见，强烈建议您使用 Sony 附件，
包括：
—	 挂壁式支架 SU-WL850
—	 挂壁式支架 SU-WL450

•	在安装挂壁式支架时，请使用挂壁式支架随附的
专用固定螺丝。从挂壁式支架和电视机后盖之间
的接触面到专用固定螺丝末端的设计如图所示。	
由于挂壁式支架的不同，专用固定螺丝的直径与
长度会有所不同。	
如不使用专用固定螺丝，可能会造成内部损坏及
电视机掉落等。

•	务必将未使用的螺丝和台式底座存放在安全的地
方，只在准备安装台式底座时取出。请将螺丝
远离儿童。

*	仅针对有限的地区/国家/型号。

故障排除

对于诸如下列问题的一般故障排除：黑屏、没有声
音、图像停顿、电视机没有反应或网络丢失，按下
列步骤操作。

1	 按下遥控器上的电源按钮约五秒，重启电视机。
电视机将重启。若电视机没有恢复，尝试拔下交
流电源线，然后按电视机上的电源按钮，再松开
此按钮。等待两分钟，然后插入交流电源线。 	
或者按电视机上的电源按钮约 40 秒，直到电
视机关闭。

2	 请参阅下方所示的帮助菜单。

3	 将电视机连接到互联网并进行软件更新。Sony 
建议您随时更新电视机软件。软件更新会提供
新功能和性能改进。

4	 请访问 Sony 支持网站（相关信息位于提供的安
全文档的末尾）。

电视机接入电源时，即使按下遥控器或电视
机上的电源按钮，也可能在一段时间内无法
打开。
初始化系统需要时间。请等待约一分钟，然后再
操作。

遥控器不工作。
•	请更换电池。

忘记视听年龄限制的密码。
•	输入 PIN 码 9999，然后输入新的 PIN 码。

有关更多信息，请参考帮助指南。
按遥控器上的 （输入	
选择），然后选择 [帮助]。若 	
[帮助] 不存在，请选择 [编辑] 
并添加 [帮助]。

规格

系统
面板系统
LCD（液晶显示）面板，LED背光灯

电视系统
根据您的国家/地区选择/电视机型号而定
模拟：B/G，I，D/K，M
数字：DVB-T/DVB-T2

彩色制式
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

频道覆盖范围
根据您的国家/地区选择/电视机型号而定
模拟：UHF/VHF/有线
数字：UHF/VHF

声音输出（W）
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

无线技术
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 协议
蓝牙 ® 版本 4.2

输入/输出插孔
天线/电缆
VHF/UHF 用 75 欧姆外接端子

HDMI IN 1/2/3/4（兼容 HDCP 2.3）
视频：
4096 × 2160p（50，60 Hz)*1*2，4096 × 2160p	
（24 Hz)*1，3840 × 2160p（50，60 Hz)*2，	
3840 × 2160p（24，25，30 Hz），1080p（24，	
30，50，60，100，120 Hz），1080i（50，	
60 Hz），720p（24，30，50，60 Hz），576p，	
480p，PC 格式*3

3840 × 2160p（100，120 Hz)*2*4

音频：
eARC（Enhanced Audio Return Channel）模式时
参阅在线帮助指南了解详细信息。
eARC 模式除外
5.1 声道线性 PCM：32/44.1/48/88.2/96/176.4/	
192 kHz 16/20/24 比特、Dolby Audio、Dolby 
Atmos、DTS

eARC/ARC（Enhanced Audio Return Channel/Audio 
Return Channel）（仅限 HDMI IN 3)*5

eARC 模式时
参阅在线帮助指南了解详细信息。
ARC 模式时
双声道线性 PCM：48 kHz 16 比特、Dolby 
Audio、Dolby Atmos、DTS
 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

数字光学插孔（双声道线性 PCM：48 kHz 	
16 比特、Dolby Audio、DTS）

 1,  2
USB 端口 1 支持高速 USB（USB 2.0）
USB 端口 2 支持超速 USB（USB 3.2 Gen 1）
 LAN

10BASE-T/100BASE-TX 连接器（视网络的操作环
境而定，连接速度可能不同。不保证通信速率和
通信质量。）

电源和其他
电源要求
110 V - 240 V 交流电，50/60 Hz

屏幕尺寸（对角线测量）（约）（英寸 / cm）
XR-85X95L: 85 / 214.8
XR-75X95L: 75 / 189.3
XR-65X95L: 65 / 163.9

消耗功率
显示于电视的背面

待机功耗*6*7（W）
约旦/阿联酋/埃及：0.50, 其他：0.5

显示器分辨率（水平 × 垂直）（点）
3840 × 2160

额定输出
500 mA（对应 USB 1），900 mA（对应 USB 2）

其他
选购附件
挂壁式支架：SU-WL850（仅限 XR-65X95L), 
SU-WL450
摄像机和麦克风组件：CMU-BC1

操作温度
0 ºC - 40 ºC

*1	当输入是 4096 × 2160p 并且 [屏显模式] 设
置为 [正常模式] 时，分辨率显示为 3840 × 
2160p。要显示 4096 × 2160p 分辨率，将 	
[屏显模式] 设定为 [全屏模式1] 或 [全屏模
式2]。

*2	请参阅屏幕菜单来设置 [HDMI 信号格式]。
*3	参阅在线帮助指南了解详细信息。
*4	仅限 HDMI IN 3 和 4。使用超高速 HDMI 线缆

进行连接。
*5	将您的音频系统连接至 HDMI IN 3，以将电视机

音频传送至您的音频系统。
*6	在电视机完成必要的内部程序后，会达到指定

的待机功率。
*7	当电视机连接至网络时将增加待机消耗功率。

注意
•	选购附件的供应视国家/区域/电视机型号/存
货而定。

•	设计和规格如有变更，恕不另行通知。
•	使用 Google 助理时，可能需要订阅服务和应用
程序，并可能新增适用的条款、条件和/或费用。

•	当启用内置麦克风时，由于内置麦克风始终在收
音，因此功耗会增加。

•	请访问 Sony 网站了解产品规格的详细信息。

商标信息
•	Dolby、杜比、Dolby Vision、Dolby 
Atmos、Dolby Audio、和双 D 符号是杜比实验室
特许公司的商标。本产品经过杜比实验室的许可
而制造。未公布的机密作品。版权所有 © 1992-
2022 杜比实验室。保留所有权利。

•	Gracenote、Gracenote 标志和标示语以及 
“Powered by Gracenote” 标志是 Gracenote, 
Inc. 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

•	有关 DTS 专利，请参阅 http://patents.dts.
com。由 DTS, Inc. 授权制造。DTS、Digital 
Surround 以及 DTS 标志是 DTS, Inc. 在美国和其
他国家的注册商标或商标。© 2020, DTS, Inc. 保
留所有权利。

•	TUXERA 是 Tuxera Inc. 在美国和其他国家的注
册商标。
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Lưu ý
•	Phần hướng dẫn “Lắp TV lên tường” nằm trong 

sách hướng dẫn sử dụng TV này.
•	Đọc Tài liệu an toàn đi kèm để biết thêm các thông 

tin về an toàn.

Vị trí của nhãn định danh
Nhãn dành cho Số Model của TV và giá trị định mức 
Nguồn Điện được đặt ở phía sau TV. Bạn có thể tìm 
thấy các nhãn này bằng cách tháo nắp đầu cuối.

Lắp TV lên tường

Sử dụng Giá đỡ Treo tường tùy chọn 
(SU-WL850 hoặc SU-WL450)* (không được 
cung cấp)
Với khách hàng:
Vì lí do an toàn và bảo vệ sản phẩm, Sony khuyến 
nghị công tác lắp đặt TV phải do đại lý của Sony hoặc 
nhà thầu được cấp phép thực hiện. Không cố gắng 
tự lắp đặt sản phẩm.

Với các Đại lý và Nhà thầu của Sony:
Tập trung chú ý đến vấn đề an toàn trong khi lắp đặt, 
bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra sản phẩm này.

Thông tin lắp Giá đỡ Treo tường
Để biết hướng dẫn lắp đặt Giá đỡ Treo tường, vui 
lòng xem Thông tin Lắp đặt (Giá đỡ Treo tường) trên 
trang sản phẩm dành cho model TV của bạn.  
https://www.sony-asia.com/support
•	Làm theo hướng dẫn cung cấp kèm theo loại Giá 

đỡ Treo tường dành cho mẫu thiết bị của bạn. Cần 
có đủ chuyên môn để lắp đặt TV này, đặc biệt là 
để xác định sức bền chịu được trọng lượng TV 
của tường.

•	Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng 
hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc 
lắp đặt không đúng chuẩn gây ra.

•	Chỉ nhân viên bảo hành đủ khả năng mới được 
thực hiện việc lắp đặt TV lên tường.

•	Vì lý do an toàn, chúng tôi đặc biệt khuyến cáo bạn 
nên sử dụng các phụ kiện của Sony khi lắp đặt, 
bao gồm:
—	 Giá đỡ Treo tường SU-WL850
—	 Giá đỡ Treo tường SU-WL450

•	Đảm bảo sử dụng vít được cung cấp kèm theo 
Giá đỡ Treo tường khi gắn Giá đỡ Treo tường vào 
TV. Vít đi kèm được thiết kế như chỉ định trong 
hình minh họa khi đo từ bề mặt gắn của Giá đỡ 
Treo tường. 
Đường kính và chiều dài của vít thay đổi tuỳ thuộc 
vào kiểu Giá đỡ Treo tường. 
Lắp vít không được cung cấp bởi nhà sản xuất có 
thể dẫn đến hư hỏng bên trong TV hoặc làm rơi 
TV, v.v...

•	Đảm bảo cất giữ các vít chưa được sử dụng và bệ 
để bàn ở nơi an toàn cho đến khi sẵn sàng lắp bệ 
để bàn. Để vít tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ.

*	Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model.

Xử lý sự cố

Thực hiện các bước sau để xử lý sự cố cơ bản đối 
với các trục trặc như: màn hình trắng, mất âm thanh, 
hình ảnh bị treo, TV không phản ứng hoặc mạng 
bị mất.

1	 Khởi động lại TV bằng cách ấn nút nguồn trên 
điều khiển từ xa trong khoảng năm giây. TV sẽ 
khởi động lại. Nếu TV không khởi động lại, hãy 
thử rút dây nguồn AC sau đó nhấn nút nguồn 
trên TV và nhả nó ra. Đợi hai phút và cắm dây 
nguồn AC.  
Hoặc, nhấn nút nguồn trên TV trong khoảng 
40 giây cho đến khi TV tắt.

2	 Tham khảo menu Trợ giúp bên dưới.

3	 Kết nối TV với internet và cập nhật phần mềm. 
Sony khuyến nghị bạn luôn cập nhật phần mềm 
TV. Các bản cập nhật phần mềm mang đến 
tính năng mới và nâng cao hiệu suất hoạt động 
của TV.

4	 Tham khảo trang web hỗ trợ của Sony (thông 
tin được cung cấp ở phần cuối của tài liệu an 
toàn này).

Khi bạn rút phích cắm TV, TV có thể không 
bật lên trong giây lát ngay cả khi bạn nhấn 
nút nguồn trên điều khiển từ xa hoặc TV.
Cần thời gian để khởi chạy hệ thống. Hãy đợi khoảng 
một phút, sau đó bật lại.

Điều khiển từ xa không hoạt động.
•	Thay pin.

Bị quên mật khẩu khóa của cha mẹ.
•	Nhập 9999 để có mã PIN và nhập mã PIN mới.

Để biết thêm thông tin, tham khảo 
Hướng dẫn Trợ giúp.
Nhấn  (Chọn ngõ vào) trên 
điều khiển từ xa và chọn [Trợ 
giúp]. Nếu không có [Trợ giúp], 
hãy chọn [Chỉnh sửa] và thêm 
[Trợ giúp].

Thông số kĩ thuật

Hệ thống
Hệ thống Panel

LCD Pa-no (Màn hình tinh thể lỏng), Độ sáng 
nền LED

Hệ TV
Tùy thuộc vào việc chọn quốc gia/khu vực/model 
TV của bạn

Analog: B/G, I, D/K, M
Kỹ thuật số: DVB-T/DVB-T2

Hệ thống màu
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

Độ phủ kênh
Tùy thuộc vào việc chọn quốc gia/khu vực/model 
TV của bạn

Analog: UHF/VHF/Dây cáp
Kỹ thuật số: UHF/VHF

Ngõ ra âm thanh (W)
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Công nghệ không dây
Giao thức IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Phiên bản Bluetooth® 4.2

Chấu cắm ngõ vào/ngõ ra
Ăngten/cáp

Đầu ra 75 ohm cho VHF/UHF
HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-tương thích)

Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p 
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 
2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 
100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 
60 Hz), 576p, 480p, Định dạng PC*3

3840 × 2160p (100, 120 Hz)*2*4

Âm thanh:
Ở chế độ eARC (Enhanced Audio Return Channel)
Tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp trực tuyến để biết 
thêm chi tiết.
Ngoại trừ chế độ eARC
PCM tuyến tính kênh 5,1: 32/44,1/48/88,2/96/ 
176,4/192 kHz 16/20/24 bit, Dolby Audio, Dolby 
Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/ Audio 
Return Channel) (chỉ dành cho HDMI IN 3)*5

Ở chế độ eARC
Tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp trực tuyến để biết 
thêm chi tiết.
Ở chế độ ARC
PCM hai kênh tuyến tính: 48 kHz 16 bit, Dolby 
Audio, Dolby Atmos, DTS

 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Cổng quang kỹ thuật số (PCM hai kênh tuyến tính: 
48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS)

 1,  2
Cổng USB 1 hỗ trợ USB Tốc độ cao (USB 2.0)
Cổng USB 2 hỗ trợ USB siêu tốc (USB 3.2 Gen 1)
 LAN

Đầu nối 10BASE-T/100BASE-TX (Tuỳ vào môi 
trường hoạt động của mạng, tốc độ kết nối có thể 
khác nhau. Tốc độ và chất lượng liên lạc không 
được đảm bảo.)

Công suất và những thông số khác
Điện áp sử dụng

110 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Kích thước màn hình (đo theo đường chéo) (Xấp xỉ.) 
(inch/cm)

XR-85X95L: 85 / 214,8
XR-75X95L: 75 / 189,3
XR-65X95L: 65 / 163,9

Điện năng tiêu thụ
Ghi ở phía sau TV

Điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ*6*7 (W)
Jordan/UAE/Ai Cập: 0,50, Các nước khác: 0,5

Độ phân giải màn hình (chiều ngang × chiều dọc) 
(điểm)

3.840 × 2.160
Định mức công suất

500 mA (đối với USB 1), 900 mA (đối với USB 2)

Các thông số khác
Phụ kiện tuỳ chọn

Giá đỡ Treo tường: SU-WL850 (chỉ với mẫu 
XR-65X95L), SU-WL450
Camera tích hợp Micro: CMU-BC1

Nhiệt độ vận hành
0 ºC – 40 ºC

*1	Khi nhập 4096 × 2160p và cài đặt [Chế độ màn 
ảnh rộng] là [Bình thường], độ phân giải hiển thị 
là 3840 × 2160p. Để hiển thị 4096 × 2160p, cài 
đặt [Chế độ màn ảnh rộng] là [Đầy đủ 1] hoặc 
[Đầy đủ 2].

*2	Tham khảo menu trên màn hình để thiết lập [Định 
dạng tín hiệu HDMI].

*3	Tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp trực tuyến để 
biết thêm chi tiết.

*4	Chỉ dành cho HDMI IN 3 và 4. Sử dụng Ultra High 
Speed HDMI Cable để kết nối.

*5	Kết nối hệ thống âm thanh với HDMI IN 3 để định 
tuyến âm thanh TV với hệ thống âm thanh.

*6	Nguồn điện định mức ở chế độ chờ đạt sau khi TV 
hoàn tất các nội trình cần thiết.

*7	Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ sẽ tăng nếu TV 
có kết nối mạng.

Lưu ý
•	Các phụ kiện tùy chọn có thể đi kèm tùy thuộc vào 

quốc gia/vùng/model TV/kho dự trữ.
•	Thiết kế và thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà 

không cần thông báo.
•	Có thể cần phải đăng ký các dịch vụ và ứng dụng 

và có thể áp dụng các điều khoản, điều kiện và/
hoặc phí bổ sung khi sử dụng Trợ lý Google.

•	Mức tiêu thụ điện năng sẽ tăng lên khi bật MIC tích 
hợp vì bộ phận này sẽ luôn ở trạng thái hoạt động.

•	Truy cập trang web của Sony để biết thêm thông tin 
về thông số kỹ thuật của sản phẩm.

Thông tin thương hiệu
•	Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, 

và biểu tượng hai chữ D là thương hiệu của Dolby 
Laboratories Licensing Corporation. Sản xuất theo 
giấy phép của Dolby Laboratories. Các tài liệu 
mật chưa công bố. Bản quyền © 1992-2022 thuộc 
Dolby Laboratories. Đã đăng ký bản quyền.

•	Gracenote, logo và tiêu đề quảng cáo của 
Gracenote, logo “Powered by Gracenote” là các 
thương hiệu đã được đăng ký hoặc thương hiệu 
của Gracenote, Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc 
gia khác.

•	Để biết bằng sáng chế DTS, hãy xem http://
patents.dts.com. Được sản xuất theo sự cho phép 
của DTS, Inc. DTS, Digital Surround và biểu trưng 
DTS là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu 
của DTS, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. 
© 2020 DTS, Inc.  ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN.

•	TUXERA là thương hiệu đã đăng ký của 
Tuxera Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
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Remarque
•	Les instructions relatives à l’ « Installation du 

téléviseur au mur » sont incluses dans le mode 
d’emploi du téléviseur.

•	Lisez la documentation de sécurité fournie pour 
plus d’informations de sécurité.

Emplacement de l’étiquette d’identification
Les étiquettes reprenant le numéro de modèle et 
les caractéristiques nominales de l’alimentation du 
téléviseur se trouvent a l’arrière du téléviseur. Vous 
les trouverez en retirant le cache des bornes.

Installation du téléviseur au mur

Utilisation du Support de fixation murale en option 
(SU-WL850 ou SU-WL450)* (non fourni)

A l’attention des clients :
Pour protéger le produit et pour des raisons de 
sécurité, Sony conseille vivement de confier 
l’installation de votre téléviseur à des revendeurs 
ou des installateurs agréés Sony. N’essayez pas de 
l’installer vous-même.

A l’attention des revendeurs et installateurs 
Sony :
Soyez particulièrement attentif à la sécurité 
pendant l’installation, l’entretien périodique et 
l’examen du produit.

Informations sur l’installation du Support de 
fixation murale
Pour obtenir les instructions de l’installation du 
Support de fixation murale, veuillez vous reporter à 
la section Informations sur l’installation (Support 
de fixation murale) sur la page du produit 
correspondant à votre modèle de téléviseur.  
https://www.sony-asia.com/support
•	Suivez le guide d’instructions fourni avec le 

Support de fixation murale concernant votre 
modèle. Une expertise suffisante est nécessaire 
pour réussir l’installation du téléviseur, 
notamment pour déterminer la résistance du 
mur au poids du téléviseur.

•	Sony n’est responsable d’aucun dégât 
ou blessure provoqué par une erreur de 
manipulation ou installation incorrecte.

•	L’installation murale du téléviseur doit être 
confiée à un technicien spécialisé.

•	Pour des raisons de sécurité, il est vivement 
recommandé d’utiliser les accessoires Sony, 
notamment :
—	 Support de fixation murale SU-WL850
—	 Support de fixation murale SU-WL450

•	Veillez à bien utiliser les vis fournies avec le 
Support de fixation murale lors de la mise en 
place du Support de fixation murale sur le 
téléviseur. Les vis fournies sont conçues de la 
manière illustrée, mesurées à partir de la surface 
de fixation du Support de fixation murale. 
Leur diamètre et leur longueur varient suivant le 
modèle de Support de fixation murale. 
L’utilisation de vis autres que celles fournies peut 
occasionner des dégâts à l’intérieur du téléviseur 
ou provoquer sa chute, etc.

•	Veillez à conserver les vis inutilisées et le support 
de table en lieu sûr jusqu’à ce que vous soyez 
prêt à fixer le support de table. Gardez les vis hors 
de portée des jeunes enfants.

*	Uniquement pour certaines régions, certains 
pays ou certains modèles.

Dépannage

Pour les dépannages généraux tels que : écran 
noir, absence de son, image figée, téléviseur ne 
réagissant plus pas de réaction du téléviseur ou 
perte de réseau, suivez les étapes ci-après.

1	 Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur la 
touche de mise en marche de la télécommande 
pendant environ cinq secondes. Le téléviseur 
redémarre. Si le téléviseur n’est pas remis en 
état, essayez de débrancher le cordon 
d’alimentation secteur, puis appuyez sur le 
touche de mise en marche du téléviseur et 
relâchez-la. Attendez deux minutes et branchez 
le cordon d’alimentation secteur.  
Ou appuyez sur la touche de mise en marche 
sur le téléviseur pendant environ 40 secondes 
jusqu’à ce que le téléviseur se mette hors 
tension.

2	 Reportez-vous au menu Aide illustré 
ci-dessous.

3	 Raccordez votre téléviseur à Internet et 
effectuez une mise à jour du logiciel. Sony vous 
recommande de mettre à jour le logiciel de 
votre téléviseur régulièrement. Les mises à jour 
fournissent de nouvelles fonctionnalités et 
améliorent les performances.

4	 Visitez le site Web d’assistance Sony 
(informations fournies à la fin de la 
documentation de sécurité jointe).

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est 
possible que vous ne puissiez pas allumer le 
téléviseur immédiatement même si vous 
appuyez sur la touche de mise en marche de 
la télécommande ou du téléviseur.
L’initialisation du système prend du temps. 
Attendez environ une minute, puis utilisez-le 
normalement.

La télécommande ne fonctionne pas.
•	Remplacez les piles.

Le mot de passe du verrouillage parental a 
été oublié.
•	Saisissez 9999 comme code PIN et saisissez le 

nouveau code PIN.

Pour plus d’informations, 
consultez le Guide d’aide.
Appuyez sur la touche  
(Sélection de l’entrée) de la 
télécommande et sélectionnez 
[Aide]. Si [Aide] n’existe pas, 
sélectionnez [Modifier] et 
ajoutez [Aide].

Spécifications

Système
Type d’affichage

LCD (écran à cristaux liquides), Rétro-éclairage 
LED

Norme de télévision
Selon le pays/la région sélectionnée/le modèle de 
téléviseur

Analogique : B/G, I, D/K, M
Numérique : DVB-T/DVB-T2

Norme de couleurs
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

Canaux couverts
Selon le pays/la région sélectionnée/le modèle de 
téléviseur

Analogique : UHF/VHF/Câble
Numérique : UHF/VHF

Sortie son (W)
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Technologie sans fil
Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® Version 4.2

Prises d’entrée/de sortie
Antenne/câble

Borne 75 ohms externe pour VHF/UHF
HDMI IN 1/2/3/4 (Compatible HDCP 2.3)

Vidéo :
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p 
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 2160p 
(24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 
1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 
480p, Formats PC*3

3840 × 2160p (100, 120 Hz)*2*4

Audio :
En mode eARC (Enhanced Audio Return Channel)
Reportez-vous au Guide d’aide en ligne pour plus 
de détails.
Sauf mode eARC
PCM linéaire 5,1 canaux : 32/44,1/48/88,2/96/ 
176,4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Audio, Dolby 
Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/
Audio Return Channel) (HDMI IN 3 uniquement)*5

En mode eARC
Reportez-vous au Guide d’aide en ligne pour plus 
de détails.
En mode ARC
PCM linéaire deux canaux : 48 kHz 16 bits, Dolby 
Audio, Dolby Atmos, DTS

 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Prise optique numérique (PCM linéaire deux 
canaux : 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS)

 1,  2
Le port USB 1 prend en charge la High Speed USB 
(USB 2.0)
Le port USB 2 prend en charge la Super Speed 
USB (USB 3.2 Gen 1)

 LAN
Connecteur 10BASE-T/100BASE-TX (La vitesse de 
connexion du réseau peut varier en fonction de 
l’environnement d’exploitation. Le débit et la 
qualité de la communication ne sont pas 
garantis.)

Alimentation et autres
Alimentation

110 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Taille d’écran (mesurée en diagonale) (Environ) 
(pouces/cm)

XR-85X95L : 85 / 214,8
XR-75X95L : 75 / 189,3
XR-65X95L : 65 / 163,9

Consommation électrique
Indiqué à l’arrière du téléviseur

Consommation électrique en veille*6*7 (W)
Jordanie/EAU/Égypte : 0,50, Autres : 0,5

Résolution d’affichage (horizontal × vertical) 
(points)

3840 × 2160
Puissance de sortie nominale

500 mA (pour USB 1), 900 mA (pour USB 2)

Autres
Accessoires en option

Support de fixation murale : SU-WL850  
(XR-65X95L uniquement), SU-WL450
Caméra Microphone : CMU-BC1

Température de fonctionnement
0 ºC – 40 ºC

*1	 Si la valeur d’entrée est 4096 × 2160p et 
que [Mode Large] est réglé sur [Normal], la 
résolution s’affiche à 3840 × 2160p. Pour afficher 
au format 4096 × 2160p, réglez le paramètre 
[Mode Large] sur [Etiré 1] ou [Etiré 2].

*2	Reportez-vous au menu à l’écran pour régler 
[Format du signal HDMI].

*3	Reportez-vous au Guide d’aide en ligne pour 
plus de détails.

*4	HDMI IN 3 et 4 uniquement. Utilisez le câble 
HDMI ultra-haute vitesse pour la connexion.

*5	Raccordez votre système audio au HDMI IN 3 
pour acheminer l’audio de votre téléviseur vers 
votre système audio.

*6	La consommation spécifiée en mode de veille 
est atteinte une fois que le téléviseur a terminé 
tous les processus internes nécessaires.

*7	La consommation électrique en veille 
augmentera lorsque votre téléviseur sera 
connecté au réseau.

Remarque
•	La disponibilité des accessoires en option varie 

selon les pays, les régions, les modèles de 
téléviseur et les stocks.

•	La conception et les spécifications sont sujettes à 
modification sans préavis.

•	Des abonnements à des services et à 
des applications peuvent être requis et 
des conditions, des frais et/ou des frais 
supplémentaires peuvent s’appliquer lorsque 
vous utilisez l’Assistant Google.

•	La consommation électrique augmente lorsque 
le micro est activé puisqu’il reste à l’écoute.

•	Rendez-vous sur le site Web de Sony pour plus 
d’informations sur les spécifications du produit.

Informations sur les marques commerciales
•	Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio 

et le symbole double-D sont des marques de 
Dolby Laboratories Licensing Corporation. 
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. 
Travaux confidentiels et non publiés. Copyright 
© 1992-2022 Dolby Laboratories. Tous droits 
réservés.

•	Gracenote, le logo et le graphisme Gracenote 
ainsi que le logo « Powered by Gracenote » sont 
des marques commerciales ou des marques 
déposées de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou 
dans d’autres pays.

•	Pour les brevets DTS, visitez http://patents. 
dts.com. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, 
Digital Surround et le logo DTS sont des marques 
déposées ou des marques commerciales de DTS, 
Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. © 2020, 
DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

•	TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. 
aux États-Unis et dans d’autres pays.

© 2023 Sony Corporation	
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	 TV’s rear cover / 电视机后盖 / Nắp phía sau của TV / Couvercle arrière du téléviseur / Задняя 
крышка телевизора / ฝาครอบด้านหลังของทีวี / Penutup belakang TV / پوشش پشت / الغطاء الخلفي للتلفزيون 
تلویزیون

	 Wall-Mount Bracket / 挂壁式支架 / Giá đỡ Treo tường / Support de fixation murale / Кронштейн 
для настенной установки / อุปกรณ์ยึดติดผนัง / Braket Penyangga Dinding / كتيفة التثبيت الجدارية / 
پایه نصب دیواری

M6

9 – 13 (mm)

(mm) / (мм) / (มม.) / )میلی متر( / )مم(

(mm/мм/มม./میلی متر/مم)*1

(kg/кг/
กก./كجم/

1*(کیلوگرم

   

XR-85X95L

1888
1.888
1888

1,888

1085
1.085
1085
1,085

59
59
59
59

51.8
51,8
51,8
51.8

XR-75X95L

1667
1.667
1667
1,667

960
960
960
960

59
59
59
59

42.2
42,2
42,2
42.2

XR-65X95L

1443
1.443
1443

1,443

835
835
835
835

62
62
62
62

32.2
32,2
32,2
32.2

*1	 (Approx. / 约 / 
Xấp xỉ / Environ / 
Прибл. / ประมาณ / 
Perkiraan / تقريبي / 
ً (تقریبا

(mm/мм/มม./میلی متر/مم)*1

(kg/кг/
กก./كجم/

1*(کیلوگرم

 1 2 3  1 2 3 

XR-85X95L

1888
1.888
1888

1,888

1096
1.096
1096
1,096

1109
1.109
1109
1,109

1157
1.157
1157
1,157

448
448
448
448

1887
1.887
1887

1,887

755
755
755
755

1887
1.887
1887

1,887

53.8
53,8
53,8
53.8

XR-75X95L

1667
1.667
1667
1,667

971
971
971
971

984
984
984
984

1032
1.032
1032
1,032

388
388
388
388

1665
1.665
1665
1,665

549
549
549
549

1665
1.665
1665
1,665

44.1
44,1
44,1
44.1

XR-65X95L

1443
1.443
1443

1,443

846
846
846
846

858
858
858
858

907
907
907
907

341
341
341
341

1442
1.442
1442

1,442

500
500
500
500

1442
1.442
1442

1,442

33.7
33,7
33,7
33.7

*1	 (Approx. / 约 / 
Xấp xỉ / Environ / 
Прибл. / ประมาณ / 
Perkiraan / تقريبي / 
ً (تقریبا

http://patents.dts.com
http://patents.dts.com
http://patents.dts.com
http://patents.dts.com
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Примечание
•	Инструкции “Установка телевизора на 

стену” содержатся в данном руководстве по 
эксплуатации телевизора.

•	Для получения дополнительных сведений 
по безопасности ознакомьтесь прилагаемой 
документацией по безопасности.

Расположение идентифицирующей этикетки
Наклейки с номером модели и потребляемой 
мощностью расположены на задней панели 
телевизора. Они находятся под крышкой 
разъемов.

Установка телевизора на стену

Использование дополнительного кронштейна 
для настенной установки (SU-WL850 или 
SU-WL450)* (не входит в комплект)

К сведению покупателей:
Для обеспечения сохранности изделия и из 
соображений безопасности компания Sony 
настоятельно рекомендует привлекать для 
установки телевизора только дилеров или 
лицензированных подрядчиков Sony. Не 
пытайтесь выполнить установку 
самостоятельно.

К сведению дилеров и подрядчиков Sony:
Уделяйте повышенное внимание безопасности 
во время установки, периодического 
обслуживания и осмотра данного изделия.

Сведения по монтажу с помощью 
кронштейна для настенной установки
Для получения инструкций по установке 
кронштейна для настенной установки см. 
сведения об установке (Кронштейн для 
настенной установки) на странице вашей 
модели телевизора.  
https://www.sony-asia.com/support
•	Следуйте инструкции к кронштейну для 

настенной установки для вашей модели. 
Для правильной установки телевизора 
необходим достаточный опыт, в особенности 
при определении того, в состоянии ли стена 
выдержать вес телевизора.

•	Компания Sony не несет ответственности 
за любые поломки или травмы, вызванные 
неправильным обращением с изделием или 
его неправильной установкой.

•	Настенная установка телевизора должна 
выполняться только квалифицированными 
специалистами сервисной службы.

•	По соображениям безопасности настоятельно 
рекомендуется использовать аксессуары 
Sony, в том числе:
—	 �Кронштейн для настенной установки 

SU-WL850
—	 �Кронштейн для настенной установки 

SU-WL450
•	Обязательно используйте винты, 

прилагаемые к кронштейну для настенной 
установки, когда будете прикреплять 
кронштейн для настенной установки к 
телевизору. Прилагаемые винты имеют 
конструкцию, которая указана на рисунке, 
при измерении от контактной поверхности 
кронштейна для настенной установки. 
Диаметр и длина винтов различаются в 
зависимости от модели кронштейна для 
настенной установки. 
Использование винтов, отличных от входящих 
в комплект поставки, может привести к 
повреждению телевизора или вызвать его 
падение и т. д.

•	Если вы решили пока не устанавливать 
настольную подставку, храните 
неиспользованные винты и настольную 
подставку в безопасном месте. Храните винты 
в недоступных для маленьких детей местах.

*	Только для определенных регионов/стран/
моделей.

Поиск неисправностей

Основные способы поиска и устранения 
неисправностей для следующих проблем: 
пустой экран, отсутствие звука, замерзший 
кадр, отсутствие реакции телевизора при 
нажатии кнопок, потеря сети. При 
возникновении данных проблем выполните 
следующие действия.

1	 Перезапустите телевизор, нажимая кнопку 
питания на пульте дистанционного 
управления в течение около пяти секунд. 
Телевизор перезапустится. Если телевизор 
не возвращается в предыдущий режим, 
попробуйте отсоединить кабель питания 
переменного тока (сетевой кабель), а затем 
нажмите кнопку питания на телевизоре и 
отпустите ее. Подождите две минуты, а затем 
снова подключите кабель питания 
переменного тока (сетевой кабель).  
Или нажмите и удерживайте кнопку питания 
на телевизоре в течение около 40 секунд, 
пока телевизор не выключится.

2	 См. меню справки ниже.

3	 Подключите телевизор к Интернету и 
выполните обновление программного 
обеспечения. Компания Sony рекомендует 
своевременно обновлять программное 
обеспечение телевизора. Благодаря 
обновлению программного обеспечения 
улучшаются рабочие характеристики 
телевизора, а также доступны новые 
функции.

4	 Посетите веб-сайт поддержки Sony 
(информация представлена в конце 
прилагаемой документации по 
безопасности).

При включении телевизор может 
некоторое время не включаться — даже 
при нажатии кнопки питания на пульте 
дистанционного управления или самом 
телевизоре.
Для инициализации системы требуется 
некоторое время. Подождите примерно одну 
минуту, затем повторите попытку.

Не работает пульт дистанционного 
управления.
•	Замените батарейки.

Забыли пароль для функции “Замок от 
детей”.
•	Введите 9999 в качестве PIN-кода и введите 

новый PIN-код.

Для получения 
дополнительной информации 
см. Справочное руководство.
Нажмите кнопку  (выбор 
источника входного сигнала) 
на пульте ДУ и выберите 
[Справка]. Если [Справка] не 
существует, выберите [Изм.] и 
добавьте [Справка].

Технические характеристики

Система
Система панели

Панель ЖКД (жидкокристаллический 
дисплей), Светодиодная подсветка

Система телевещания
В зависимости от выбранной страны/региона/
модели телевизора

Аналоговый: B/G, I, D/K, M
Цифровой: DVB-T/DVB-T2

Система цвета
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

Диапазон принимаемых каналов
В зависимости от выбранной страны/региона/
модели телевизора

Аналоговый: UHF/VHF/кабель
Цифровой: UHF/VHF

Выход звука (Вт)
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Беспроводная технология
Протокол IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® версии 4.2

Входные/выходные разъемы
Антенна/кабель

Разъем 75 Ом для VHF/UHF
HDMI IN 1/2/3/4 (с поддержкой HDCP 2.3)

Видео:
4096 × 2160p (50, 60 Гц)*1*2, 4096 × 2160p 
(24 Гц)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Гц)*2, 3840 × 2160p 
(24, 25, 30 Гц), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Гц), 
1080i (50, 60 Гц), 720p (24, 30, 50, 60 Гц), 576p, 
480p, Форматы ПК*3

3840 × 2160p (100, 120 Гц)*2*4

Аудио:
В режиме eARC (Enhanced Audio Return 
Channel)
Для получения подробной информации см. 
интерактивное Справочное руководстве.
За исключением режима eARC
5,1-канальный линейный PCM: 32/44,1/48/ 
88,2/96/176,4/192 кГц 16/20/24 бит, Dolby 
Audio, Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/
Audio Return Channel) (только HDMI IN 3)*5

В режиме eARC
Для получения подробной информации см. 
интерактивное Справочное руководстве.
В режиме ARC
Двухканальный линейный PCM: 48 кГц 16 бит, 
Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Цифровой оптический разъем 
(двухканальный линейный PCM: 48 кГц 16 бит, 
Dolby Audio, DTS)

 1,  2
USB-порт 1 поддерживает высокоскоростное 
соединение USB (USB 2.0)
USB-порт 2 поддерживает сверхскоростное 
соединение USB (USB 3.2 Gen 1)

 LAN
Разъем 10BASE-T/100BASE-TX (скорость 
соединения зависит от операционной среды 
сети. Скорость и качество передачи данных не 
гарантируются.)

Электропитание и прочее
Требования по электропитанию

110 В – 240 В пер. тока, 50/60 Гц
Размер экрана (по диагонали) (прибл.) 
(дюймов/cм)

XR-85X95L: 85 / 214,8
XR-75X95L: 75 / 189,3
XR-65X95L: 65 / 163,9

Энергопотребление
Указана на задней панели телевизора

Мощность, потребляемая в дежурном 
режиме*6*7 (Вт)

Иордания/ОАЭ/Египет: 0,50, Прочее: 0,5
Разрешение экрана (по горизонтали × по 
вертикали) (точек)

3840 × 2160
Выходные параметры

500 мА (для USB 1), 900 мА (для USB 2)

Прочее
Дополнительные принадлежности

Кронштейн для настенной установки: 
SU-WL850 (только XR-65X95L), SU-WL450
Камера c микрофоном: CMU-BC1

Рабочая температура
0 ºC – 40 ºC

*1	 При вводе сигнала 4096 × 2160p и установке 
для параметра [Широкоэкранный режим] 
значения [Нормальный], отображается 
разрешение 3840 × 2160p. Для получения 
изображения 4096 × 2160p установите 
для параметра [Широкоэкранный режим] 
значение [Полный 1] или [Полный 2].

*2	См. экранное меню, чтобы установить 
[Формат сигнала HDMI].

*3	Для получения подробной информации см. 
интерактивное Справочное руководстве.

*4	Только HDMI IN 3 и 4. Для подключения 
используйте сверхвысокоскоростной кабель 
HDMI.

*5	Подключите аудиосистему к HDMI IN 3 для 
перенаправления аудиосигнала телевизора 
на аудиосистему.

*6	Указанная величина мощности потребления 
в режиме ожидания достигается после 
того, как телевизор выполнит необходимые 
внутренние процессы.

*7	Потребляемая мощность в режиме 
ожидания увеличится при подключении 
телевизора к сети.

Примечание
•	Доступность дополнительных аксессуаров 

зависит от страны/региона/модели 
телевизора/наличия в продаже.

•	Конструкция и технические характеристики 
могут быть изменены без уведомления.

•	Могут потребоваться подписки для служб 
и приложений, а также применяться 
дополнительные положения, условия и/
или тарифы оплаты при пользовании Google 
Ассистентом.

•	Энергопотребление повышается, так как 
встроенный микрофон всегда выполняет 
прослушивание, когда он включен.

•	Для получения дополнительных сведений о 
технических характеристиках продукта см. 
веб-сайт Sony.

Информация о торговых марках
•	Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio 

и символ с двойной буквой D являются 
торговыми марками Dolby Laboratories 
Licensing Corporation. Произведено 
по лицензии Dolby Laboratories. 
Конфиденциальные неопубликованные 
материалы. Авторское право © 1992-2022 
Dolby Laboratories. Все права защищены.

•	Gracenote, эмблема и логотип Gracenote, 
а также логотип “Powered by Gracenote” 
являются зарегистрированными торговыми 
марками или торговыми марками Gracenote, 
Inc. в США и/или других странах.

•	Сведения о патентах DTS см. http://patents.
dts.com. Изготовлено по лицензии DTS, Inc. 
DTS, Digital Surround и логотип DTS являются 
зарегистрированными товарными знаками 
или товарными знаками DTS, Inc. в США и 
других странах. © 2020 DTS, Inc. ВСЕ ПРАВА 
ЗАЩИЩЕНЫ.

•	TUXERA является зарегистрированным 
товарным знаком Tuxera Inc. в США и других 
странах.

TH

หมายเหตุ
•	ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ “การติดตั้งทีวีบนผนัง” รวมอยู่ในคู่มือการ

ใช้งานทีวีเล่มนี้
•	โปรดอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่ให้มาด้วยส�ำหรับ

ข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม

ต�ำแหน่งของป้ายแสดงรายละเอียด
ป้ายแสดงหมายเลขรุ่นและอัตราจ่ายไฟอยู่ในต�ำแหน่งด้านหลัง
ของเครื่อง จะพบเมื่อถอดฝาครอบขั้วออก

การติดตัง้ทีวีบนผนัง

การใช้อปุกรณ์ยึดติดผนังเสริม (SU-WL850 หรือ  

SU-WL450)* (ไม่ให้มาด้วย)

ส�ำหรบัลกูค้า:
ส�ำหรับการป้องกันผลิตภัณฑ์และเพื่อความปลอดภัย Sony 
ขอแนะน�ำว่าการติดตั้งทีวีของท่านควรด�ำเนินการโดยตัวแทน
จ�ำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง ห้ามท�ำการ
ติดตั้งด้วยตนเอง

ส�ำหรบัตวัแทนจ�ำหน่าย Sony และผูร้บัติดตัง้:
ควรให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยมากที่สุดในระหว่าง
การติดตั้ง, การบ�ำรุงรักษาตามระยะเวลา และการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ตัวนี้

ข้อมลูการติดตัง้อปุกรณ์ยึดติดผนัง
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการติดอุปกรณ์ยึดติดผนัง โปรด
ดูข้อมูลการติดตั้ง (อุปกรณ์ยึดติดผนัง) บนหน้าผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับรุ่นทีวีของคุณ  
https://www.sony-asia.com/support

•	ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์ยึดติดผนัง
ส�ำหรับรุ่นของคุณ การติดตั้งทีวีต้องอาศัยความช�ำนาญเป็น
พิเศษ โดยเฉพาะการก�ำหนดความแข็งแรงของผนังว่าสามา
รถรับน้ําหนักของทีวีได้

•	Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่
เกิดขึ้นจากการท�ำงานผิดพลาด หรือการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง

•	การติดตั้งเข้ากับผนังต้องกระท�ำโดยพนักงานบริการที่ผ่าน
การรับรองเท่านั้น

•	เพื่อความปลอดภัยขอแนะน�ำให้ท่านใช้อุปกรณ์เสริมของ 
Sony ซึ่งประกอบด้วย:
—	 อุปกรณ์ยึดติดผนัง SU-WL850
—	 อุปกรณ์ยึดติดผนัง SU-WL450

•	เมื่อจะติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับเครื่องทีวีต้องใช้สกรูที่
ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ยึดติดผนัง สกรูที่ให้มานั้นถูกก�ำหนด
ไว้ดังที่แสดงในรูปเมื่อวัดจากผิวด้านหน้าของอุปกรณ์ยึด
ติดผนัง 
เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไป 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ยึดติดผนัง 
การใช้สกรูอื่นนอกเหนือจากที่ให้มาอาจท�ำให้ภายในเครื่อง
ทีวีช�ำรุดหรือท�ำให้ทีวีหล่นลงมาเป็นต้น

•	โปรดเก็บสกรูที่ไม่ได้ใช้และแป้นรองแบบตั้งโต๊ะไว้ในที่ที่
ปลอดภัยจนกว่าท่านจะพร้อมติดตั้งแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ เก็บ
สกรูให้พ้นมือเด็กเล็ก

*	ส�ำหรับบางภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นเท่านั้น

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาทั่วไปส�ำหรับกรณีดังต่อไปนี้: จอด�ำ, ไม่มี
เสียง, ภาพไม่เคลื่อนไหว, ทีวีไม่ตอบสนอง, หรือเครือข่ายหาย
ไป ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1	 รีสตาร์ททีวีโดยกดปุ่มเปิด/ปิดที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้
ประมาณห้าวินาที ทีวีจะรีสตาร์ท หากทีวีไม่กลับสู่สภาวะ
ปกติ ให้ลองถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) แล้วกดปุ่มเปิด/
ปิดที่ทีวีแล้วปล่อย รอสองนาทีแล้วจึงเสียบสายไฟ AC 
(สายไฟหลัก)  
หรือกดปุ่มเปิด/ปิดที่ทีวีค้างไว้ประมาณ 40 วินาทีจนทีวีปิด

2	 โปรดดูเมนูวิธีใช้ที่แสดงด้านล่าง

3	 ต่อทีวีเข้ากับอินเตอร์เน็ตแล้วจึงท�ำการอัพเดทซอฟท์แวร์ 
Sony แนะน�ำให้คุณอัพเดทซอฟท์แวร์ทีวีของคุณอยู่เสมอ 
การอัพเดทซอฟท์แวร์จะเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ๆ 
และช่วยให้ประสิทธิภาพการท�ำงานดีขึ้น

4	 โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Sony (สามารถดูข้อมูลได้ที่ส่วน
ท้ายของเอกสารความปลอดภัยที่ให้มาด้วย)

เมื่อเสียบปลัก๊ทีวี ท่านจะไม่สามารถเปิดทีวีได้พกั
หน่ึง แม้ว่าจะกดปุ่ มเปิด/ปิดท่ีรีโมทคอนโทรลหรือท่ี
ทีวีกต็าม
การเริ่มต้นระบบต้องใช้เวลา โปรดรอประมาณ 1 นาที

รีโมทคอนโทรลไม่ท�ำงาน
•	เปลี่ยนแบตเตอรี่

ลืมรหสัผา่นส�ำหรบัการก�ำหนดอายผุูร้บัชม
•	ป้อนรหัส PIN เป็น 9999 แล้วป้อนรหัส PIN ใหม่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิง
จากคู่มือช่วยเหลือ
กด  (เลือกแหล่งสัญญาณเข้า) บน
รีโมทคอนโทรลและเลือก [ช่วยเหลือ] 
หากไม่พบ [ช่วยเหลือ] ให้เลือก [แก้ไข] 
และเพิ่ม [ช่วยเหลือ]

ข้อมลูจ�ำเพาะ

ระบบ
ระบบแผงหน้าจอ

หน้าจอ LCD (Liquid Crystal Display) ไฟจอภาพ LED
ระบบทีวี
ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ/พื้นที่/รุ่นทีวีของท่าน

อนาล็อก: B/G, I, D/K, M
ดิจิตอล: DVB-T/DVB-T2

ระบบสี
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

ช่องสัญญาณที่รับได้
ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ/พื้นที่/รุ่นทีวีของท่าน

อนาล็อก: UHF/VHF/สายสัญญาณ
ดิจิตอล: UHF/VHF

เสียงออก (วัตต์)
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

เทคโนโลยีไร้สาย
โพรโตคอล IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® เวอร์ชัน 4.2

ช่องต่อสญัญาณเข้า/ออก
สายอากาศ/สายสัญญาณ

ช่องต่อภายนอก 75 โอห์ม ส�ำหรับ VHF/UHF
HDMI IN 1/2/3/4 (ใช้ร่วมกับ HDCP 2.3 ได้)

วิดีโอ:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24 Hz)*1, 
3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 
30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 
60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, PC  
รูปแบบ*3

3840 × 2160p (100, 120 Hz)*2*4

เสียง:
ใน โหมด eARC (Enhanced Audio Return Channel)
โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือช่วยเหลือออนไลน์
ยกเว้น โหมด eARC
ช่องสัญญาณเสียง PCM เชิงเส้น ระบบ 5.1 แชลแนล: 32/
44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 บิต, Dolby 
Audio, Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio 
Return Channel) (HDMI IN 3 เท่านั้น)*5

ใน โหมด eARC
โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือช่วยเหลือออนไลน์
ใน โหมด ARC
PCM เชิงเส้นสองช่องเสียง: 48 kHz 16 บิต, Dolby Audio, 
Dolby Atmos, DTS

 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
ช่องต่อออพติคอลดิจิตอล (PCM เชิงเส้นสองช่องเสียง: 
48 kHz 16 บิต, Dolby Audio, DTS)

 1,  2
ช่องต่อ USB 1 รองรับ USB ความเร็วสูง (USB 2.0)
ช่องต่อ USB 2 รองรับ USB ความเร็วสูงสุด (USB 3.2 
Gen 1)
 LAN

ขั้วต่อ 10BASE-T/100BASE-TX (ความเร็วในการเชื่อมต่อ
อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานของระบบเครือ
ข่าย ไม่รับประกันอัตราและคุณภาพของการติดต่อสื่อสาร)

พลงังานและอ่ืนๆ
ความต้องการพลังงาน

110 V - 240 V AC, 50/60 Hz
ขนาดหน้าจอ (วัดแนวทแยงมุม) (ประมาณ) (นิ้ว/ซม.)

XR-85X95L: 85 / 214.8
XR-75X95L: 75 / 189.3
XR-65X95L: 65 / 163.9

ความสิ้นเปลืองพลังงาน
ระบุไว้ที่ด้านหลังของทีวี

ความสิ้นเปลืองพลังงานขณะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน*6*7 
(วัตต์)

จอร์แดน/UAE/อียิปต์: 0.50, อื่นๆ: 0.5
ความละเอียดหน้าจอ (แนวนอน × แนวตั้ง) (จุดภาพ)

3,840 x 2,160
อัตราก�ำลังขับ

500 mA (ส�ำหรับ USB 1), 900 mA (ส�ำหรับ USB 2)

อ่ืนๆ
อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์ยึดติดผนัง: SU-WL850 (เฉพาะ XR-65X95L), 
SU-WL450
ชุดกล้องและไมโครโฟน: CMU-BC1

อุณหภูมิใช้งาน
0 ºC – 40 ºC

*1	 เมื่อป้อน 4096 × 2160p และตั้งค่า [โหมดจอภาพ] เป็น  
[ปกติ] ความละเอียดภาพขนาด 3840 × 2160p จะปรากฏขึ้น 
ในการแสดง 4096 × 2160p ตั้งค่า [โหมดจอภาพ] เป็น  
[เต็มจอ 1] หรือ [เต็มจอ 2]

*2	 โปรดอ้างอิงเมนูหน้าจอเพื่อตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI]

*3	 โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือช่วยเหลือออนไลน์

*4	HDMI IN 3 และ 4 เท่านั้น เขื่อมต่อโดยใช้ Ultra High Speed 

HDMI Cable

*5	 เชื่อมต่อระบบเสียงของคุณเข้ากับ HDMI IN 3 เพื่อสร้างเส้น

ทางส่งเสียงจากทีวีไปยังระบบเสียงของคุณ

*6	 ก�ำลังไฟในโหมดพร้อมใช้งานถึงค่าที่ระบุหลังจากทีวีท�ำ

กระบวนการภายในที่จ�ำเป็นเสร็จสิ้นแล้ว

*7	 ความสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดพร้อมใช้งานจะเพิ่มขึ้นขณะ

ทีวีเชื่อมต่อกับเครือข่าย

หมายเหตุ
•	อุปกรณ์เสริมที่สามารถหาซื้อได้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค/ 

รุ่นทีวี/การมีสินค้าในคลัง
•	แบบและข้อมูลจ�ำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า
•	อาจต้องสมัครรับบริการและสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน และอาจ

มีข้อก�ำหนด เงื่อนไข และ/หรือค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้งาน 
Google Assistant

•	การสิ้นเปลืองพลังงานจะเพิ่มมากขึ้นหากมีการเปิดใช้งาน MIC 
ในตัวเนื่องจากจะคอยฟังอยู่ตลอดเวลา

•	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์ได้ที่
เว็บไซต์ของ Sony

ข้อมลูเก่ียวกบัเครื่องหมายการค้า
•	Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ทั้งนี้

สัญลักษณ์ตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby 
Laboratories Licensing Corporation ผลิตภายใต้การอนุญาต
จาก Dolby Laboratories เอกสารลับห้ามเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ 
© 1992-2022 Dolby Laboratories สงวนลิขสิทธิ์

•	Gracenote, โลโก้ Gracenote และ logotype, โลโก้ “Powered 
by Gracenote” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือ
เครื่องหมายการค้าของ Gracenote, Inc. ในอเมริกาและ/หรือ
ในประเทศอื่นๆ

•	ส�ำหรับลิขสิทธิ์ของ DTS ดูได้ที่ http://patents.dts.com ผลิต
ภายใต้ใบอนุญาตจาก DTS, Inc. DTS, Digital Surround 
และสัญลักษณ์ DTS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
หรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่น ๆ  © 2020 DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

•	TUXERA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Tuxera Inc. 
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ID

Catatan
•	Petunjuk untuk “Pemasangan TV di Dinding” 

disediakan di dalam petunjuk penggunaan TV ini.
•	Baca dokumen keselamatan yang disertakan 

untuk informasi keselamatan tambahan.

Lokasi label identifikasi
Label untuk No. Model TV dan rating Catu Daya ada 
di bagian belakang TV. Label dapat ditemukan 
dengan melepas penutup terminal.

Pemasangan TV di Dinding

Menggunakan Braket Penyangga Dinding opsional 
(SU-WL850 atau SU-WL450)* (tidak disertakan)

Untuk konsumen:
Untuk perlindungan terhadap produk dan alasan 
keamanan, Sony sangat merekomendasikan 
pemasangan TV dilakukan oleh dealer Sony atau 
kontraktor berlisensi. Jangan menempatkan sendiri.

Untuk dealer Sony dan kontraktor:
Berikan perhatian khusus pada keamanan saat 
melakukan pemasangan, perawatan periodik dan 
pemeriksaan produk ini.

Informasi Pemasangan Braket Penyangga 
Dinding
Untuk petunjuk mengenai pemasangan Braket 
Penyangga Dinding, lihat Informasi Pemasangan 
(Braket Penyangga Dinding) di halaman produk 
untuk model TV Anda.  
https://www.sony-asia.com/support
•	Ikuti panduan instruksi yang disediakan dengan 

Braket Penyangga Dinding untuk model Anda. 
Keahlian yang memadai diperlukan untuk 
memasang TV, khususnya untuk menentukan 
kekuatan dinding dalam menahan beban dari 
berat TV.

•	Sony tidak bertanggung jawab atas segala 
kerusakan atau cedera yang disebabkan karena 
penanganan yang tidak benar atau akibat instalasi 
yang tidak tepat.

•	Hanya personil yang memenuhi kualifikasi yang 
boleh melakukan pemasangan di dinding.

•	Untuk alasan keselamatan, kami sangat 
menyarankan Anda menggunakan aksesori Sony, 
termasuk:
—	 Braket Penyangga Dinding SU-WL850
—	 Braket Penyangga Dinding SU-WL450

•	Pastikan Anda menggunakan sekrup yang 
disertakan dengan Braket Penyangga Dinding 
ketika memasang Braket Penyangga Dinding 
ke TV. Sekrup yang disertakan dirancang seperti 
yang ditunjukkan oleh ilustrasi ketika diukur dari 
permukaan pemasangan Braket Penyangga 
Dinding. 
Diameter dan panjang sekrup berbeda-beda 
tergantung pada model Braket Penyangga 
Dinding. 
Penggunaan sekrup yang lain daripada yang 
disertakan dapat mengakibatkan kerusakan 
internal pada TV atau menyebabkan TV terjatuh, 
dll.

•	Pastikan untuk menyimpan sekrup yang tidak 
digunakan dan Penyangga di Atas Meja di tempat 
yang aman hingga Anda sudah siap untuk 
memasang Penyangga di Atas Meja. Jauhkan 
sekrup dari jangkauan anak-anak kecil.

*	Hanya untuk kawasan/negara/model tertentu.

Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah umum untuk masalah seperti: 
layar gelap, tidak ada suara, gambar yang 
membeku, TV tidak merespon, atau jaringan hilang, 
lakukan langkah-langkah berikut.

1	 Mulai ulang TV Anda dengan menekan tombol 
daya pada remote control selama sekitar lima 
detik. TV akan dimulai ulang. Jika TV tidak pulih, 
coba cabut kabel daya listrik (kabel listrik) 
kemudian tekan tombol daya pada TV lalu 
lepaskan. Tunggu dua menit, lalu colokkan kabel 
daya listrik (kabel listrik).  
Atau, tekan tombol daya pada TV selama sekitar 
40 detik sampai TV mati.

2	 Lihat menu Bantuan yang ditunjukkan di bawah 
ini.

3	 Hubungkan TV ke Internet dan lakukan 
pembaruan perangkat lunak. Sony menyarankan 
agar Anda memperbarui perangkat lunak TV 
Anda secara berkala. Pembaruan perangkat 
lunak menyediakan fitur baru dan peningkatan 
kinerja.

4	 Kunjungi situs web dukungan Sony (informasi 
diberikan pada bagian akhir dokumentasi 
keselamatan yang disertakan pada perangkat 
ini).

Saat Anda mencolokkan kabel TV, TV 
mungkin tidak menyala beberapa saat 
meskipun Anda menekan tombol daya pada 
remote control atau TV.
Perlu waktu untuk memulai sistem. Tunggulah 
sekitar satu menit, lalu nyalakan lagi.

Remote tidak berfungsi.
•	Ganti baterai.

Lupa kata sandi kunci orang tua.
•	Masukkan 9999 untuk PIN lalu masukkan PIN yang 

baru.

Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Petunjuk Penggunaan.
Tekan  (Pilih input) di remote 
control dan pilih [Bantuan]. Jika 
tidak ada [Bantuan], pilih [Edit] 
dan tambahkan [Bantuan].

Spesifikasi

Sistem
Sistem panel

Panel LCD (Liquid Crystal Display), LED backlight
Sistem TV
Tergantung pilihan negara/area/model TV Anda

Analog: B/G, I, D/K, M
Digital: DVB-T/DVB-T2

Sistem warna
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

Cakupan saluran
Tergantung pilihan negara/area/model TV Anda

Analog: UHF/VHF/Kabel
Digital: UHF/VHF

Keluaran suara (Watt)
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Teknologi nirkabel
Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® Versi 4.2

Jack Input/Output
Antena/kabel

Terminal eksternal 75 ohm untuk VHF/UHF
HDMI IN 1/2/3/4 (kompatibel dengan HDCP 2.3)

Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24 Hz)*1, 
3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 
30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 
60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, 
PC Formats*3

3840 × 2160p (100, 120 Hz)*2*4

Audio:
Dalam mode eARC (Enhanced Audio Return 
Channel)
Lihat Petunjuk Penggunaan online untuk lebih 
jelasnya.
Kecuali mode eARC
PCM linear saluran 5,1: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/ 
192 kHz 16/20/24 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, 
DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio 
Return Channel) (Hanya HDMI IN 3)*5

Dalam mode eARC
Lihat Petunjuk Penggunaan online untuk lebih 
jelasnya.
Dalam mode ARC
Dua saluran linear PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, 
Dolby Atmos, DTS

 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Jack Digital optikal (Dua saluran linear PCM: 48 kHz 
16 bit, Dolby Audio, DTS)

 1,  2
Port USB 1 mendukung USB Kecepatan Tinggi 
(USB 2.0)
Port USB 2 mendukung USB Kecepatan Super 
(USB 3.2 Gen 1)

 LAN
Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (Tergantung 
lingkungan pengoperasian jaringan, kecepatan 
koneksi dapat berbeda. Rata-rata komunikasi dan 
kualitas komunikasi tidak dijamin.)

Listrik dan lain-lain
Kebutuhan listrik

110 Volt - 240 Volt AC, 50/60 Hz
Ukuran layar (diukur diagonal) (perkiraan) (inci/cm)

XR-85X95L: 85 / 214,8
XR-75X95L: 75 / 189,3
XR-65X95L: 65 / 163,9

Konsumsi listrik
Terdapat di bagian belakang TV

Konsumsi daya saat siaga*6*7 (Watt)
Yordania/UEA/Mesir: 0,50, Lain-lain: 0,5

Resolusi layar (horisontal × vertikal) (titik)
3.840 × 2.160

Rating Output
500 mA (untuk USB 1), 900 mA (untuk USB 2)

Lain-lain
Aksesoris opsional

Braket Penyangga Dinding: SU-WL850 (khusus 
XR-65X95L), SU-WL450
Unit Kamera dan Mikrofon: CMU-BC1

Suhu pengoperasian
0 ºC – 40 ºC

*1	 Saat 4096 × 2160p diinput dan [Mode Lebar] 
disetel ke [Normal], resolusi ditampilkan sebagai 
3840 × 2160p. Untuk menampilkan 4096 × 2160p, 
setel pengaturan [Mode Lebar] ke [Penuh 1] atau 
[Penuh 2].

*2	Lihat menu layar untuk mengatur [Format sinyal 
HDMI].

*3	Lihat Petunjuk Penggunaan online untuk lebih 
jelasnya.

*4	Hanya HDMI IN 3 dan 4. Gunakan Ultra High Speed 
HDMI Cable untuk menyambungkan.

*5	Sambungkan sistem audio ke HDMI IN 3 untuk 
melewatkan audio TV ke sistem audio Anda.

*6	Daya siaga yang disebutkan diperoleh setelah 
TV selesai melakukan proses internal yang 
diperlukan.

*7	Konsumsi daya siaga akan meningkat ketika TV 
Anda disambungkan ke jaringan.

Catatan
•	Aksesoris opsional hanya tersedia tergantung 

pada negara/daerah/model TV/stock.
•	Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu.
•	Mungkin perlu berlangganan layanan dan aplikasi 

serta dapat dikenai syarat, ketentuan, dan/atau 
biaya tambahan saat menggunakan Asisten 
Google.

•	Konsumsi daya akan meningkat bila MIC 
bawaan diaktifkan karena selalu dalam kondisi 
mendengarkan.

•	Buka situs web Sony untuk informasi 
selengkapnya tentang spesifikasi produk.

Informasi merek dagang
•	Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, 

dan lambang D ganda adalah merek dagang Dolby 
Laboratories Licensing Corporation. Diproduksi 
berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. 
Karya rahasia yang belum dipublikasikan. Hak 
cipta © 1992-2022 Dolby Laboratories. Hak cipta 
dilindungi undang-undang.

•	Gracenote, logo dan jenis logo Gracenote, serta 
logo “Powered by Gracenote” adalah merek 
dagang terdaftar atau merek dagang dari 
Gracenote, Inc. di Amerika Serikat dan/atau negara 
lainnya.

•	Untuk paten DTS, kunjungi http://patents.dts.
com. Diproduksi dengan lisensi dari DTS, Inc. DTS, 
Digital Surround, dan logo DTS adalah merek 
dagang terdaftar atau merek dagang dari DTS, Inc. 
di Amerika Serikat dan negara lain. © 2020, DTS, 
Inc. HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG.

•	TUXERA adalah merek dagang terdaftar dari 
Tuxera Inc. di AS dan negara lainnya.

Untuk alamat jaringan purna jual, silakan 
menghubungi Customer Information Center di : 
(Kode Area) 1500 323.

Diimport oleh:

PT SONY INDONESIA
Gedung Wisma GKBI Lt. 23 Suite 2301
Jl. Jend Sudirman No. 28 Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta Raya - 10210

https://www.sony.co.id
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ملاحظة
تعليمات عن » تركيب التلفزيون في الجدار « مدرجة داخل دليل التعليمات 	•

الخاص بالتلفزيون.
اقرأ وثائق السلامة المرفقة للحصول على معلومات السلامة الاضافية.	•

موقع بطاقة التعريف
البطاقات الخاصة برقم موديل التلفزيون ويقع تصنيف مصدر الطاقة خلف جهاز 

التلفزيون. ويمكن العثور عليها عن طريق إزالة الغطاء الطرفي.

تركيب التلفزيون في الجدار

 استخدام كتيفة التثبيت الجدارية الاختيارية )SU-WL850 أو 
SU-WL450(* )غير مرفق(

بالنسبة للعملاء:
لحماية المنتج وأسباب السلامة، توصي Sony بشدة أن يتولى تركيب التلفزيون 

بائعي Sony أو المقاولين المرخص لهم. لا تحاول تركيبه بنفسك.

موزعو Sony ومتعهدوها:
توفير الاهتمام الكامل بالسلامة خلال التركيب، والصيانة الدورية، وفحص المنتج.

معلومات تركيب كتيفة التثبيت الجدارية
للحصول على تعليمات عن تركيب كتيفة التثبيت الجدارية، راجع معلومات 

 التركيب )لكتيفة التثبيت الجدارية( على صفحة المنتج الخاصة بموديل التلفاز. 
https://www.sony-asia.com/support

اتبع دليل التعليمات المُرفق مع كتيفة التثبيت الجدارية. يلزم توفر قدر كافٍ 	•
من الخبرة للتمكن من تركيب التلفزيون، خاصة فيما يتعلق بقدرة الحائط على 

تحمل وزن التلفزيون.
لا تتحمل Sony مسؤولية أية أضرار أو إصابات تحدث نتيجة لسوء التعامل أو 	•

التركيب غير الصحيح.
لا ينفذ تركيبات التثبيت الجدارية سوى أفراد الخدمة المؤهلين.	•
لأسباب أمنية، يوصى بشدة استخدام إكسسوارات Sony، التي تتضمن:	•

—	 SU-WL850 كتيفة التثبيت الجدارية
—	 SU-WL450 كتيفة التثبيت الجدارية

تأكد من استخدام البراغي المرفقة بكتيفة التثبيت الجدارية عند ربط كتيفة 	•
التثبيت الجدارية بجهاز التلفزيون. يأتي تصميم البراغي المرفقة كما هو موضح 

 بالرسم التوضيحي، عند قياسها من السطح المرفق لكتيفة التثبيت الجدارية.
 يختلف قطر وطول البراغي اعتمادًا على موديل كتيفة التثبيت الجدارية.

إن استخدام براغي أخرى خلافاً لتلك المرفقة بالجهاز قد يحُدِث تلف داخلي 
لجهاز التلفزيون أو يسبب سقوطه أو تداعيات أخرى.

يلزم التأكد من تخزين البراغي والحامل الأفقي غير المستخدمين في مكان 	•
آمن إلى حين احتياجك لتوصيل التلفزيون بالحامل. عليك بإبقاء البراغي بعيدًا 

عن متناول الأطفال.

*	 لمناطق/بلدان/موديلات محددة فقط.

تحري الخلل وإصلاحه

لتحري الخلل وإصلاحه بوجه عام لمشكلات مثل: ظهور شاشة سوداء أو عدم 
صدور صوت أو تجمد الصورة أو عدم استجابة التلفزيون أو فقد الشبكة، اتبع 

الخطوات التالية.

1	 أعد تشغيل جهاز التلفزيون لديك عن طريق الضغط على زر التشغيل 
الموجود في وحدة التحكم عن بعُد لمدة خمس ثوان تقريبا. سيقوم 

التلفزيون بإعادة التشغيل. إذا لم يتم تشغيل التلفزيون، فجربّ فصل سلك 
التيار المتردد )الموصل الرئيسي( ثم اضغط على زر الطاقة الموجود على 

التلفزيون وقم بتحريره. انتظر لمدة دقيقتين وقم بتوصيل سلك التيار المتردد 
 )الموصل الرئيسي(. 

أو اضغط على زر الطاقة في التلفزيون لمدة 40 ثانية تقريباً حتى يتوقف 
تشغيل التلفزيون.

2	 راجع قائمة المساعدة كما هو موضح أدناه.

3	 صِل التلفزيون بالإنترنت وحدّث البرنامج. تنصحك شركة Sony بالتحديث 
الدائم لبرامج تلفزيونك. حيث توفر تحديثات البرامج ميزات جديدة 

وتحسينات للأداء.

4	 تفضّل بزيارة موقع دعم Sony )المعلومات متاحة في نهاية وثائق السلامة 
المرفقة(.

عند توصيل التلفزيون بالكهرباء، قد لا يعمل التلفزيون لفترة من الوقت 
حتى عند الضغط على زر التشغيل الموجود في وحدة التحكم عن بعد 

أو التلفزيون.
قد تستغرق تهيئة النظام بعض الوقت. انتظر حوالي دقيقة واحدة، ثم شغله 

مرة أخرى.

لا تعمل وحدة التحكم عن بعد.
استبدل البطاريات.	•

نسيت كلمة مرور قفل الوالدين.
قم بإدخال الرقم 9999 لرمز التعريف الشخصي PIN وقم بادخال رمز التعريف 	•

الشخصي PIN الجديد.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل المساعدة.
اضغط على الزر  )حدد المدخل( على 

وحدة التحكم عن بعد واختر ]المساعدة[. إذا كان 
]المساعدة[ غير موجود، فحدد ]تحرير[ ثم أضف 

]المساعدة[.

المواصفات الفنية

النظام
نظام اللوحة )الشاشة(

LED عرض بلورية سائلة(، إضاءة خلفية( LCD لوحة
نظام التلفزيون

حسب بلدك، وتحديد المنطقة/موديل التلفزيون
M ،D/K ،I ،B/G :تماثلي

DVB-T2/DVB-T :رقمي
نظام الألوان

NTSC4.43/NTSC3.58/SECAM/PAL
تغطية القنوات

حسب بلدك، وتحديد المنطقة/موديل التلفزيون
تماثلي: VHF/UHF/كابل

VHF/UHF :رقمي
خرج الصوت )واط(

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
التقنية اللاسلكية

IEEE 802.11a/b/g/n/ac بروتوكول
Bluetooth® 4.2 إصدار

قوابس الإدخال/الإخراج
كبل/الهوائي )الإريال(

UHF/VHF الطرف الخارجي 75 أوم الخاص بـ
)HDCP 2.3 المتوافقة مع( HDMI IN 1/2/3/4

الفيديو:
2160p × 4096 )50، 60 هرتز(*2160p × 4096 ،2*1 )24 هرتز(*1، 3840 × 

 ،30 ،24( 1080p ،)24، 25، 30 هرتز( 2160p × 3840 ،2*)2160 )50، 60 هرتزp
50، 60، 100، 120 هرتز(، 1080i )50، 60 هرتز(، 720p )24، 30، 50، 60 هرتز(، 

480p ،576p، تنسيقات الكمبيوتر الشخصي*3
2160p × 3840 )100، 120 هرتز(*2*4

الصوتي:
eARC (Enhanced Audio Return Channel) في الوضع

راجع دليل المساعدة على الانترنت للحصول على تفاصيل.
eARC باستثناء الوضع

/176.4/96/88.2/48/44.1/32 :PCM 5.1 خط المحطة تعديل كود النبضة 
DTS ،Dolby Atmos ،Dolby Audio ،192 كيلوهرتز 24/20/16 بتات
 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return

HDMI IN 3( Channel) فقط(*5
eARC في الوضع

راجع دليل المساعدة على الانترنت للحصول على تفاصيل.
ARC في الوضع

 اثنان من خط القناة، تعديل كود النبضة PCM: 48 كيلوهرتز 16 بتات، 
DTS ،Dolby Atmos ،Dolby Audio

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 
 :PCM المقبس البصري الرقمي )اثنان من خط القناة، تعديل كود النبضة

)DTS ،Dolby Audio ،48 كيلوهرتز 16 بتات
2  ،1 

USB )USB 2.0( يدعم السرعة العالية للـ USB منفذ 1 الخاص بـ
USB )USB 3.2 Gen 1( يدعم السرعة العالية للـ USB منفذ 2 الخاص بـ

LAN 
موصل 100BASE-TX/10BASE-T )تبعًا لبيئة التشغيل للشبكة، قد تختلف 

سرعة التوصيل. وبالتالي يكون معدل الاتصال وجودته غير مضمونة.(

الطاقة وغيرها
متطلبات الطاقة

110 فولت - 240 فولت بالتيار المتردد، 60/50 هرتز
مقاس الشاشة )مقاس قطرياً( )تقريبي( )بوصة/سم(

214.8 / 85 :XR-85X95L
189.3 / 75 :XR-75X95L
163.9 / 65 :XR-65X95L

استهلاك القدرة الكهربائية
مشار إليها خلف التلفزيون

استهلاك الطاقة الاحتياطية*6*7 )واط(
الأردن/الإمارات العربية المتحدة/مصر: 0.50، أخرى: 0.5

دقة شاشة العرض )أفقي × عمودي( )البيكسلات(
2160 × 3840

معدل الخرج
)USB 2 لـ( 900 mA ،)‏USB 1 500 )لـ mA

أخرى
ملحقات اختيارية

SU-WL450 ،)فقط XR-65X95L( SU-WL850 :كتيفة التثبيت الجدارية
CMU-BC1 :الكاميرا ووحدة الميكروفون

درجة حرارة التشغيل
º 0م – º 40م

* عند إدخال 2160p × 4096 بكسل، وتعيين ]وضع عريض[ على ]عادي[، يتم 	1
العرض بدقة 2160p × 3840. لعرض 2160p × 4096، قم بتعيين الإعداد 

]وضع عريض[ على ]كامل 1[ أو ]كامل 2[.
* راجع قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة لضبط ]تنسيق إشارة 	2

.]HDMI
* راجع دليل المساعدة على الانترنت للحصول على تفاصيل.	3
* 3‏ HDMI IN و4 فقط. استخدم كابل HDMI فائق السرعة للتوصيل.	4
* قم بتوصيل نظام الصوت الخاص بك إلى HDMI IN 3 لتوجيه صوت 	5

التلفزيون إلى نظام الصوت.
* يتم الحصول على الطاقة الاحتياطية المحددة بعد أن ينُهي التلفزيون 	6

العمليات الداخلية اللازمة.
* يزداد استهلاك الطاقة الاحتياطية عندما يتصل التلفزيون بالشبكة.	7

ملاحظة
يعتمد توافر الملحقات الاختيارية على البلدان/الإقليم/موديل التلفزيون/	•

المخزون.
يخضع التصميم والمواصفات الفنية للتغيير دون إخطار.	•
قد يتطلب الامر الى اشتراكات الخدمات والتطبيقات، وقد يتم تطبيق احكام و/	•

.Google او شروط و/او اجور اضافية عند استخدام التطبيق مساعد
سيزداد استهلاك الطاقة عند تمكين الميكرفون المدمج نظراً لأنه يصغى دائمًا.	•
تفضّل بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة Sony لمزيد من المعلومات عن 	•

مواصفات المنتج.

معلومات عن العلامات التجارية
إن Dolby Audio ،Dolby Atmos ،Dolby Vision ،Dolby ورمز D المزدوج 	•

تمثل علامات تجارية لـ Licensing Corporation لمعامل Dolby. تم التصنيع 
بموجب ترخيص من معامل Dolby. أعمال سرية غير منشورة. حقوق الطبع 

والنشر © 1992-2022 لمعامل Dolby. جميع الحقوق محفوظة.
 تعد Gracenote وشعار Gracenote ونوع الشعار وشعار 	•

"Powered by Gracenote" إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية 
لشركة .Gracenote, Inc في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.

للتعرف على براءات اختراع DTS، انظر http://patents.dts.com. مصنوع 	•
 Digital Surround وعبارة DTS كلمة .DTS, Inc. بموجب ترخيص من
لة أو علامات تجارية لصالح شركة   وشعار DTS هي علامات تجارية مُسجَّ

 DTS, Inc. 2020 © .في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى DTS, Inc.
جميع الحقوق محفوظة.

TUXERA هي علامة تجارية مسجلة تابعة لشركة .Tuxera Inc، ويقع مقرها 	•
في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

PR

نکته
دستورالعمل های مربوط به "نصب تلویزیون روی دیوار" در دفترچه 	•

دستورالعمل تلویزیون موجود است.
برای کسب اطلاعات ایمنی بیشتر، اسناد و مدارک ایمنی همراه محصول را 	•

مطالعه فرمایید.

محل برچسب شناسایی
برچسب های مربوط به شماره مدل تلویزیون و درجه بندی منبع برق در پشت 

تلویزیون هستند. با برداشتن پوشش انتهایی می توانید آنها را ببینید.

نصب تلویزیون روی دیوار

 *)SU-WL450 یا SU-WL850( استفاده از پایه نصب دیواری اختیاری
)ضمیمه نیست(

برای مشتریان:
برای محافظت از دستگاه و برای حفظ ایمنی، Sony اکیداً توصیه می کند که 
نصب تلویزیون توسط فروشندگان Sony یا افراد مجاز صورت گیرد. شخصاً از 

نصب دستگاه خودداری کنید.

:Sony برای فروشنده یا پیمانکاران مجاز
در حین نصب، تعمیرات دوره ای و بررسی این دستگاه، دقت کامل داشته باشید.

اطلاعات نصب پایه نصب دیواری
برای دستورات مربوط به نصب پایه نصب دیواری، اطلاعات نصب )پایه نصب 

 دیواری( را در صفحه محصول مربوط به مدل تلویزیون خود ببینید. 
https://www.sony-asia.com/support

راهنمای دستورالعمل ارائ هشده با پایه نصب دیواری مربوط به مدل خود را 	•
دنبال کنید. داشتن تخصص کافی برای نصب تلویزیون به خصوص برای تعیین 

استحکام دیوار برای تحمل وزن تلویزیون الزامی است.
در صورت بروز آسیب یا جراحت در نتیجه استفاده نادرست یا نصب  	•

نامناسب، Sony مسئول نخواهد بود.
نصب بر روی دیوار فقط باید توسط پرسنل سرویس کار مجرب انجام شود.	•
به دلایل امنیتی، اکیداً توصیه می شود که فقط از لوازم جانبی Sony استفاده 	•

کنید، از جمله:
—	 SU-WL850 پایه نصب دیواری
—	 SU-WL450 پایه نصب دیواری

هنگام نصب پایه نصب دیواری به تلویزیون، حتماً از پیچ های ارائه شده همراه 	•
با پایه نصب دیواری استفاده کنید. پیچ های ارائه شده همانطور که در تصویر 

نشان داده می شود، هنگامی اندازه گیری می شوند که به سطح پایه نصب 
 دیواری وصل باشند.

 قطر و طول پیچ ها بسته به مدل پایه نصب دیواری، متفاوت است.
استفاده از پیچ هایی به جز موارد ارائه شده ممکن است باعث صدمه رساندن 
به بخش داخلی تلویزیون شده یا باعث شود که دستگاه بیفتد، یا دیگر موارد.

تا زمانی که برای نصب پایه رو میزی آماده نشدهاید، حتماً پی چهای 	•
استفادهنشده و پایه رو میزی را در یک جای امن نگهداری کنید. پی چها را دور 

از دسترس کودکان نگهداری کنید.

*	 فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدلها.

عیب یابی

برای عیب یابی کلی مانند: صفحه سیاه، بدون صدا، تصویر ثابت، پاسخگو نبودن 
تلویزیون یا قطع شدن اتصال شبکه، مراحل زیر را انجام دهید.

1	 با فشردن کلید خاموش روشن روی کنترل از راه دور به مدت حدود پنج ثانیه، 
تلویزیون را راه اندازی مجدد کنید. تلویزیون راه اندازی مجدد خواهد شد. 
اگر تلویزیون بازیابی نمی‌شود، کابل برق متناوب را از پریز بکشید. سپس 

دکمه روشن/خاموش را روی تلویزیون فشار دهید، و آن را رها کنید. دو 
 دقیقه منتظر بمانید و کابل جریان متناوب را در پریز فرو کنید. 

یا اینکه دکمه روشن/خاموش روی تلویزیون را به مدت 40 ثانیه فشار دهید 
تا تلویزیون خاموش شود.

2	 به منوی راهنمای نشان داده شده در زیر مراجعه کنید.

3	 تلویزیون را به اینترنت وصل کنید و نرم افزار را به روز رسانی کنید. 
Sony توصیه می کند نرم افزار تلویزیون خود را به روز نگه دارید. به 

روزرسانی های نرم افزار، ویژگی های جدید و بهبودهایی از نظر عملکرد 
ارائه می دهند.

4	 به وب سایت پشتیبانی Sony مراجعه کنید )اطلاعات در انتهای دفترچه 
ایمنی ارائه شده است(.

وقتی تلویزیون را به پریز وصل می کنید، ممکن است تلویزیون برای مدتی 
روشن نشود حتی اگر دکمه روشن – خاموش را از روی کنترل از راه دور یا 

تلویزیون فشار دهید.
مدتی طول می کشد تا سیستم راه اندازی شود. یک دقیقه منتظر بمانید و سپس 

دوباره کار کنید.

کنترل از راه دور کار نمی کند.
باتری ها را تعویض کنید.	•

رمز عبور قفل والدین فراموش شده است.
9999 را برای پین بزنید و و پین جدید را وارد کنید.	•

برای دریافت اطلاعات بیشتر، به راهنمای کمک 
مراجعه کنید.

 )انتخاب ورودی( را در کنترل از راه دور 
فشار دهید و ]راهنما[ را انتخاب کنید. اگر 

]راهنما[ وجود ندارد، ]ویرایش[ را انتخاب و 
]راهنما[ را اضافه کنید.

مشخصات

سیستم
سیستم پانل

LED نمایشگر کریستال مایع(، نور پس زمینه( LCD صفحه
سیستم تلویزیون

بسته به کشور/منطقه انتخابی/مدل تلویزیون
M ،D/K ،I ،B/G :آنالوگ

DVB-T2/DVB-T :دیجیتال
سیستم رنگ

NTSC4.43/NTSC3.58/SECAM/PAL
پوشش کانال

بسته به کشور/منطقه انتخابی/مدل تلویزیون
آنالوگ: VHF/UHF/کابلی

VHF/UHF :دیجیتال
خروجی صدا )وات(

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
فن آوری بی سیم

IEEE 802.11a/b/g/n/ac پروتکل
®Bluetooth نسخه 4.2

فیش های ورودی/خروجی
آنتن )هوایی(/کابلی

UHF/VHF پایانه خارجی 75 اهم برای
)HDCP 2.3 سازگار با( HDMI IN 1/2/3/4

ویدیو:
2160p × 4096 )50، 60 هرتز(*2160p × 4096 ،2*1 )24 هرتز(*1، 3840 × 

 ،30 ،24( 1080p ،)24، 25، 30 هرتز( 2160p × 3840 ،2*)2160 )50 ،60 هرتزp
50، 60، 100، 120 هرتز(، 1080i )50، 60 هرتز(، 720p )24، 30 ،50 ،60 هرتز(، 

PC ، 480p، 576p فرمت های*3
2160p × 3840 )100، 120 هرتز(*2*4

صدا:
eARC (Enhanced Audio Return Channel) در حالت
برای جزئيات بیشتر به راهنمای کمک آنلاین مراجعه کنید.

eARC به جز حالت
PCM خطی 5.1 کاناله: 192/176.4/96/88.2/48/44.1/32 کیلوهرتز 

DTS ،Dolby Atmos، Dolby Audio ،24/20/16 بیت
 eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return

5*)HDMI IN 3 فقط( Channel)
eARC در حالت

برای جزئيات بیشتر به راهنمای کمک آنلاین مراجعه کنید.
ARC در حالت

 ،Dolby Audio ،خطی دو کاناله: 48 کیلوهرتز 16 بیت PCM 
DTS ،Dolby Atmos

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 
 Dolby ،خطی دو کاناله: 48 کیلوهرتز 16 بیت PCM( فیش نوری دیجیتال

)DTS ،Audio
2  ،1 

High Speed USB )USB 2.0( 1 با پشتیبانی از USB پورت
Super Speed USB )USB 3.2 Gen 1( 2 با پشتیبانی از USB پورت

LAN 
رابط 100BASE-TX/10BASE-T )بسته به محیط کارکرد شبکه، سرعت 

اتصال ممکن است متفاوت باشد. درجه و کیفیت ارتباط تضمین نمی شود.(

برق و سایر موارد
برق مورد نیاز

110 ولت تا 240 ولت برق متناوب، 60/50 هرتز
اندازه صفحه )به صورت هندسی اندازه گیری شده است( )تقریباً( )اینچ/

سانتی متر(
214.8 / 85 :XR-85X95L
189.3 / 75 :XR-75X95L
163.9 / 65 :XR-65X95L

میزان مصرف برق
در پشت تلویزیون مشخص شده است

مصرف برق در حالت آماده به کار*6*7 )وات(
اردن/امارات متحده عربی/مصر: 0.50، سایر موارد: 0.5

وضوح نمایش )افقی × عمودی( )پیکسل(
2,160 × 3,840
رتبه بندی خروجی

)USB 2 (‏، 900 میلی آمپر )برایUSB 1 500 میلی آمپر )برای

سایر موارد
لوازم جانبی اختیاری

SU-WL450 ،)XR-65X95L فقط( SU-WL850 :پایه نصب دیواری
CMU-BC1 :دستگاه دوربین و میکروفون

دمای کارکرد
0 تا 40 درجه سانتی گراد

* زمانی که ورودی 2160p × 4096 است و ]حالت عریض[ بر روی ]نرمال[ 	1
تنظیم است، وضوح به صورت 2160p × 3840 نشان داده می شود. برای 

نمایش 2160p × 4096 پیکسل، تنظیمات ]حالت عریض[ را روی ]کامل 1[ 
یا ]کامل 2[ قرار دهید.

* برای تنظیم ]فرمت سیگنال HDMI[، به منوی روی صفحه مراجعه کنید.	2
* برای جزئيات بیشتر به راهنمای کمک آنلاین مراجعه کنید.	3
* 4	 Ultra High Speed HDMI Cable و 4. برای اتصال، از HDMI IN 3 فقط

استفاده کنید.
* سیستم صوتی تان را به HDMI IN 3 وصل کنید تا صدای تلویزیون شما در 	5

سیستم صوتی تان پخش شود.
* بعد از اینکه تلویزیون مراحل داخلی و ضروری تلویزیون تمام شد، به انرژی 	6

ویژە حالت آماده به کار می رسد.
* میزان مصرف انرژی در حالت آماده به کار هنگام اتصال تلویزیون به شبکه 	7

افزایش میابد.

نکته
وجود لوازم جانبی اختیاری به کشور/منطقه/مدل تلویزیون/بازار بستگی دارد.	•
طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.	•
ممکن است نیاز به دریافت اشتراک برای بعضی خدمات و برنامه ها باشد، و 	•

ضوابط، شرایط و/یا هزینه های دیگری ممکن است هنگام استفاده از دستیار 
Google اعمال شود.

هنگام فعال بودن MIC داخلی، مصرف برق افزایش مییابد، زیرا میکروفن 	•
همواره در حال شنیدن است.

•	 Sony برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات محصول، به وب سایت
مراجعه کنید.

اطلاعات مربوط به مارک تجاری
•	 D و علامت ،Dolby Audio ،Dolby Atmos ،Dolby Vision ،Dolby

 Dolby Laboratories Licensing Corporation دوتايى، علائم تجارى
هستند. تولید شده تحت لیسانس Dolby Laboratories. آثار محرمانه 

منتشر نشده. حق نشر، © Dolby Laboratories 2022-1992. کلیه حقوق 
محفوظ است.

 گریس نوت، لوگوی گریس نوت و نامواره آن، و لوگوی 	•
"Powered by Gracenote" علائم تجاری ثبت شده یا علائم تجاری گریس 

نوت در ایالات متحده آمریکا و/یا کشور های دیگر است.
برای اطلاع از حقوق ثبت DTS، به http://patents.dts.com مراجعه کنید. 	•

تولیدشده تحت مجوز شرکت .DTS .DTS, Inc،‏ Digital Surround و لوگوی 
 ‎‏DTS, Inc.‎ جزء نشان‌های تجاری ثبت‌شده یا نشان‌های تجاری شرکت DTS

در ایالات متحده و سایر کشورها هستند. © DTS, Inc. 2020 کلیه حقوق 
محفوظ است.

TUXERA یک مارک تجاری ثبت شده .Tuxera Inc در ایالات متحده و 	•
سایر کشورها است.

http://patents.dts.com
http://patents.dts.com
http://patents.dts.com
http://patents.dts.com
https://www.sony-asia.com/support
https://www.sony-asia.com/support



